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Lời nói đầu


TCCS 01:2013/VNRA do Ban soạn thảo xây dựng Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu nền đường sắt biên soạn, Bộ Giao thông vận tải thẩm tra, Cục Đường sắt Việt nam công bố theo Quyết định số 245/QĐ-CĐSVN  ngày 26 tháng 9 năm 2013.

Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu nền đường sắt:

 
- Được biên soạn dựa trên cơ sở "Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu nền đường sắt, nền đường bộ" ban hành kèm theo Quyết định số 1660/QĐKT4, ngày 22/7/1975 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu nền đường sắt

(Xây dựng mới, khôi phục, nâng cấp)

1  Phạm vi áp dụng 
1.1  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu nền đường sắt có tốc độ thiết kế đến 120Km/h khi xây dựng mới cũng như khi khôi phục, nâng cấp các tuyến hiện có.

1.2  Tiêu chuẩn này không được áp dụng trong các trường hợp sau:

- Công tác bảo trì nền đường sắt;

- Đường sắt cấp 1, cận cao tốc, cao tốc khổ đường 1435mm;

- Đường sắt đô thị.

1.3 Trường hợp tuyến đường sắt đi qua vùng núi đá, đầm lầy hoặc vùng có điều kiện địa chất đặc biệt khác có thiết kế, chỉ dẫn riêng thì công tác thi công, nghiệm thu phải tuân theo hồ sơ thiết kế của dự án đó.
2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là một phần không thể thiếu của tiêu chuẩn này. Khi một tài liệu viện dẫn được sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo phiên bản được ban hành hoặc công bố mới nhất.

2.1  Áp dụng cho công tác khảo sát:

- Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung TCVN 9398:2012;

- Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình TCVN 9401:2012;

- Quy trình khảo sát đường sắt (Mã số TCCS 01:2011/VNRA);

- Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) TCXD 226:1999;
- Đất xây dựng - Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu TCVN 2683:1991.

2.2  Áp dụng cho công tác thiết kế:

- Cấp kỹ thuật đường sắt TCVN 8893: 2011;
- Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường sắt khổ 1435mm - TCVN 4117-85;
- Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường sắt khổ 1000mm ban hành 9/2/1976 - QĐ 433/QĐ-KT4;
- Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737 : 1995;
- Thiết kế công trình chịu động đất TCXDVN 375:2006.

2.3  Áp dụng cho công tác thí nghiệm vật liệu, thi công và nghiệm thu:
- Công tác đất. Thi công và nghiệm thu TCVN 4447:2012; 

- Cát, đá, sỏi xây dựng - TCVN 7570:2006 và TCVN 7572:2006; 

- Phụ lục của Quy trình kiểm tra nghiệm thu độ chặt của nền đất trong Ngành Giao thông vận tải được ban hành trong Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu nền, mặt đường ô tô năm 2003;
- Tiêu chuẩn thí nghiệm đất xây dựng TCVN 4195:1995 ÷ TCVN 4202:1995;
- Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công - Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4252:1988;
- Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử TCXDVN 392:2007;
- Ống BTCT thoát nước TCXDVN 372:2006;
- Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 5308:1991;
- Quy trình kỹ thuật thi công nền đường bằng máy, bằng máy kết hợp thủ công và nổ phá Bộ GTVT ban hành theo quyết định số 3964-QĐ, ngày 19/11/68;
- Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước TCVN 9355:2012;

- Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng.

3  Quy định chung 

3.1  Công tác thi công nền đường có thể được tiến hành bằng máy, thủ công, thuốc nổ. Ở những nơi có nhu cầu cấp bách về tiến độ, hẻo lánh và có điều kiện, cần sử dụng thuốc nổ và kết hợp với máy để thi công nền đường.

3.2  Các đơn vị thi công thực hiện đúng hồ sơ thiết kế, biện pháp tổ chức thi công được cấp thẩm quyền phê duyệt, chỉ dẫn kỹ thuật và không được vượt quá quyền hạn, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

Trong trường hợp tuyến đường đi qua vùng có địa chất phức tạp, cần có cán bộ giám sát, thiết kế thường trực tại hiện trường để bổ sung, chỉnh lý, thiết kế kịp thời.

Cán bộ phụ  trách thi công cần bám sát hiện trường, phát hiện tình hình, phản ánh kịp thời với các đơn vị liên quan, tránh tình trạng thực hiện theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt một cách máy móc, gây nên tốn kém không cần thiết hoặc không đảm bảo chất lượng, thiếu an toàn.

3.3  Bảo vệ tốt và thường xuyên kiểm tra các: mốc GPS, mốc đường chuyền, cọc đỉnh, cọc xác định hướng tuyến, cọc chủ yếu của đường cong, cọc dấu, mốc cao độ. Trường hợp bị xê dịch cần xác định lại ngay rồi kiểm tra hướng tuyến, nếu thấy thi công sai lệch thiết kế thì kiên quyết sửa và sửa kịp thời.
Mỗi công trường xây dựng đường, cần tổ chức tổ đo đạc phục vụ thi công, kiểm tra và nghiệm thu.

3.4  Tạo mặt bằng thi công, mỏ đất để phục vụ thi công luôn được khô ráo, nhất là trong mùa mưa.

3.5  Thường xuyên kiểm tra chiều rộng, độ dốc ngang và dốc dọc của nền đường so với hồ sơ thiết kế.

Khi đào, đắp gần đến cao độ thiết kế, cần theo dõi sát, tránh tình trạng đào rồi lại đắp hoặc đắp rồi lại đào.

Chú ý kiểm tra vị trí đổ đất thừa và đất thải; thi công cần làm đâu gọn đó, nhằm sau này công tác hoàn thiện sẽ tốn công ít nhất và thời gian rút ngắn, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư. 

3.6  Khi xử lý móng nền đường có bùn, đắp cạp trên sườn dốc, đắp đất trong điều kiện khó khăn, thi công bằng mìn..., hàng ngày ghi sổ nhật ký công trình nhằm mục đích có số liệu tài liệu để chỉnh lý các chỉ tiêu tính toán cho phù hợp tình hình thực tế, để phục vụ cho công tác báo cáo, lập hồ sơ hoàn công, đồng thời để sau này đơn vị quản lý sử dụng, có tài liệu dùng trong công tác quản lý, khai thác.

3.7  Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ ghi sổ nhật ký công trình nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong quá trình thi công, giám sát và quản lý công trình.

3.8  Chấp hành nghiêm túc các quy trình, nội quy an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường v..v.. 

4.  Quy định cho công tác thi công nền đường sắt 

4.1  Công tác chuẩn bị 

Để khởi công thuận lợi, đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn lao động, đẩy nhanh được tiến độ, hạ giá thành xây dựng, các đơn vị thi công lưu ý làm thật tốt công tác chuẩn bị: mặt bằng thi công; hồ sơ thiết kế; các thủ tục liên quan; công tác thí nghiệm và các yêu cầu kỹ thuật quy định ở dưới đây:
Riêng các quy định tại mục 4.1.8 ; 4.1.9; 4.2.1 cần được nghiệm thu nếu đạt mới được thi công tiếp.

4.1.1  Chuẩn bị mặt bằng thi công

4.1.1.1  Chủ đầu tư chủ trì, tổ chức công tác giao nhận tuyến, hệ thống cọc mốc, phạm vi đã giải phóng mặt bằng, phạm vi đã xử lý bom mìn vật nổ cho đơn vị thi công và tư vấn giám sát; đơn vị thi công tổ chức triển khai công việc ngay từ ngày nhận bàn giao.

4.1.1.2  Cùng với việc kiểm tra hồ sơ thiết kế và đối chiếu với thực địa. Các đơn vị liên quan tiến hành công tác giao nhận: mốc GPS, mốc đường chuyền; các yếu tố đường cong; các cọc chi tiết trên đường thẳng; các cọc giải phóng mặt bằng, phạm vi đã xử lý bom mìn vật nổ, cọc chỉ giới đường sắt, vị trí đổ thải, các mỏ vật liệu tại hiện trường.  
4.1.2  Chuẩn bị hồ sơ thiết kế

4.1.2.1  Nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ thiết kế 

4.1.2.1.1  Tiến hành nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ thiết kế với mục đích sau:

4.1.2.1.1.1  Nắm vững hồ sơ thiết kế, tìm hiểu thực địa, nghiên cứu sơ bộ các biện pháp kỹ thuật thi công và tổ chức lực lượng thi công... nhằm thực hiện đúng hồ sơ thiết kế, đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình.

4.1.2.1.1.2  Phát hiện những sai sót bất hợp lý trong hồ sơ thiết kế để đề nghị đơn vị có thẩm quyền bổ sung, chỉnh lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi công, nghiệm thu sau này.

4.1.2.1.2  Nhằm đạt được mục đích trên phải tiến hành công tác đối chiếu: đối chiếu hồ sơ thiết kế với quy trình, quy phạm thiết kế, thi công hiện hành và thực địa (đối chiếu về địa hình, về địa chất, thuỷ văn, khí hậu, thu thập tình hình về thực tế, xác định các vấn đề trọng điểm...). Nếu thấy nghi ngờ chỗ nào thì kiểm tra cá biệt, nói chung công tác kiểm tra chi tiết chỉ tiến hành trong bước khảo sát. Phương châm đối chiếu là đi sâu vào các trọng điểm (nơi đào sâu đắp cao, nơi địa hình hiểm trở phức tạp, nơi có địa chất xấu, nơi bùn lầy, ven sông, ven biển, nơi có mạch nước ngầm ...).

4.1.3  Nhiệm vụ khảo sát xây dựng và hồ sơ thiết kế

4.1.3.1  Các nội dung yêu cầu về nhiệm vụ khảo sát xây dựng và hồ sơ thiết kế cần tuân thủ các quy định hiện hành. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng và hồ sơ thiết kế được cấp thẩm quyền phê duyệt thì mới được thi công. 

4.1.3.2  Những nguyên tắc chính để lập biện pháp tổ chức thi công cần tuân thủ Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công - Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4252:1988.

4.1.3.2.1  Để đảm bảo tiến độ thi công một cách vững chắc, nâng cao chất lượng, hạ giá thành, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường cần tiến hành lập biện pháp tổ chức thi công. Biện pháp tổ chức thi công thực hiện bao gồm các nội dung chính và trình tự sau đây:

4.1.3.2.1.1  Xác định hướng thi công, mũi thi công, phối hợp tiến độ giữa nền đường với công trình, tập trung đúng mức cho các trọng điểm, đảm bảo tiến độ nhịp nhàng trên toàn tuyến.

4.1.3.2.1.2  Lập biểu đồ điều phối đất hợp lý trên toàn tuyến với nguyên tắc vận chuyển khối lượng ít nhất, đảm bảo chất lượng đất đắp.

4.1.3.2.1.3  Lập sơ đồ thi công chi tiết ở những đoạn tuyến: đào đắp lớn, có địa chất phức tạp hoặc có điều kiện đặc biệt và sơ đồ thi công điển hình ở những đoạn tuyến còn lại.

4.1.3.2.1.4  Tính toán bố trí nhân lực, máy móc thiết bị thi công; lập biểu đồ điều động nhân lực, máy móc hợp lý; lập tiến độ thi công tổng thể và thi công chi tiết cho từng hạng mục.

4.1.3.2.1.5  Lập thiết kế nổ mìn (nếu thi công bằng mìn), thiết kế nổ mìn được quy định mục 4.4. 
4.1.3.2.2  Trong quá trình thi công, nếu có những diễn biến về điều kiện thi công, gây nên tiến độ chung không ăn khớp thì điểu chỉnh kịp thời cho phù hợp với thực tế thi công.

4.1.4  Công tác thí nghiệm

4.1.4.1  Đơn vị thi công có phòng thí nghiệm theo quy định tại hiện trường. Nếu đơn vị thi công không có phòng thí nghiệm theo quy định thì phải thuê tổ chức thí nghiệm có đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện công tác thí nghiệm. 

4.1.4.2  Khi nền đường đi qua vùng bùn lầy hoặc có hiện tượng sụt lở yêu cầu có thiết kế đặc biệt, căn cứ các kết quả điều tra thuỷ văn, địa chất, các thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý của đất nền và kết quả tính toán của đơn vị tư vấn thiết kế. Đơn vị thi công cần yêu cầu cung cấp đủ các số liệu để tham khảo trong khi thi công và kiểm toán khi cần thiết. Trước khi sử dụng khác loại đất theo yêu cầu của đơn vị thiết kế thì tự mình tiến hành các thí nghiệm để có cơ sở thực hiện.

4.1.4.3  Việc chuẩn bị cho đắp đất cần tiến hành đầy đủ các bước thí nghiệm theo quy định. 

4.1.4.4  Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ thí nghiệm, sổ sách, biểu mẫu, biên bản nghiệm thu cần thiết hàng ngày trước khi thi công.
4.1.5  Chuẩn bị thủ tục khởi công và thi công công trình 
Công trình được phát lệnh khởi công và thi công khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện và thủ tục theo đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành.
4.1.6  Tổ chức học tập phổ biến trước khi thi công
Trước khi thi công với mức độ, yêu cầu khác nhau cần tổ chức học tập: các quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu; các quy trình và biện pháp kỹ thuật thi công khác có liên quan; các quy phạm, nội quy an toàn lao động và quy định vệ sinh môi trường liên quan... Đơn vị thi công có trách nhiệm phổ biến hồ sơ thiết kế cho cán bộ kỹ thuật, cán bộ thi công và công nhân trực tiếp thi công.
4.1.7  Dọn mặt bằng trước khi thi công

4.1.7.1  Công tác thu dọn mặt bằng trước khi thi công

4.1.7.1.1  Thu dọn các chướng ngại vật, di chuyển xử lý công trình tài sản nằm trong khu vực thi công (nơi phải đào đắp, nơi lấy đất, nơi đổ đất thừa, đường công vụ...). 

 4.1.7.1.2  Hạ cây, đánh gốc rễ cây nằm trong phạm vi thi công (mức độ tuỳ theo các mục 4.1.8.1 và  4.1.8.2).

4.1.7.2  Thu dọn để đảm bảo nền đường ổn định, bảo đảm cho người và máy hoạt động an toàn, có năng suất cao, nhưng khi lên phương án di chuyển cần hạn chế đến mức thấp nhất công trình cần di chuyển.

4.1.8  Chặt cây, đánh gốc và rẫy cỏ

4.1.8.1  Đánh gốc cây, rễ cây và  rẫy sạch cỏ trong các trường hợp sau:
1) Nền đường không đào, không đắp.
2) Nền đường đắp cao dưới 1,5m.
Trong trường hợp đắp cao từ 1m hoặc 1,5m trở lên không bắt buộc rẫy sạch các loại cỏ mà chỉ rẫy các bụi cỏ và phát sát đất các loại cỏ. Riêng đối với các gốc rễ cây mục thì trong trường hợp nào cũng đào lên. Sau khi đào hết gốc rễ cây, lấy đất cùng loại với đất ở ngay đó để bù lại và đầm nén cẩn thận.

4.1.8.2  Để tránh gió bão gây lụt lở mái đường đào, cản trở giao thông, chặt cách gốc 1m những cây có tán lớn (đường kính thân cây từ 0,2-0,3m trở lên) nằm trong khoảng 3m gần đỉnh ta luy. Trường hợp tuy cây nằm ngoài phạm vi 3m gần đỉnh ta luy, nhưng vẫn có khả năng gây sụt lở thì chặt.

4.1.8.3  Trong quá trình thi công, không được chặt ủi cây bừa bãi hai bên đường. Đưa cây cối đã chặt ra xa phạm vi xây dựng. Không được làm cản dòng nước chảy và nên tập trung vào những chỗ nhất định. Nếu đốt thì chấp hành nghiêm chỉnh các quy định bảo vệ rừng.

4.1.9  Nền đường không đào, không đắp hoặc đắp mỏng dưới 0,5m và nền đào
Trên mặt nền đường không đào, không đắp hoặc đắp mỏng dưới 0,5m và nền đào cần tiến hành kiểm tra độ chặt của đất theo quy định. 
4.1.10  Lên khuôn đường

4.1.10.1  Nội dung công tác lên khuôn đường

1) Ghi rõ độ cao đào đất trên cọc tim hoặc cọc báo, cọc dời.

2) Xác định mép đường đắp, chân mái đường đắp (đường có 1 mái hoặc nhiều mái dốc), đỉnh ta luy nền đào.

3) Cắm và quy định hố, bãi lấy đất, nơi đổ đất thừa.

4) Cách lên khuôn đường phụ thuộc phương tiện thi công, dụng cụ lên khuôn đường.  

4.1.10.2  Trên địa hình nền đắp và địa hình hiểm trở đào sâu đắp cao nếu thấy nghi ngờ hoặc trong trường hợp khảo sát, thiết kế đã lâu mới thi công, kiểm tra lại cao độ tim đường, đối chiếu với hồ sơ thiết kế, kiểm tra trắc ngang trước khi lên khuôn đường và đo 2 lần, lấy trị số trung bình để xác định các cọc mép và chân mái đường đắp.

4.1.10.3  Trường hợp thi công cơ giới lên khuôn đường theo Quy trình kỹ thuật thi công nền đường bằng máy kết hợp với thủ công và nổ phá hoặc các Tiêu chuẩn của dự án.  

4.1.10.3.1  Trường hợp thi công bằng mìn, trên nền đường đào, ngoài việc cắm cọc mép, chôn thêm các cọc báo cao 0,5m và lùi vào trong một khoảng an toàn (trong cùng một trắc ngang) trên đó ghi rõ số cọc, cao độ đào. Nếu là đá thì dùng sơn đánh dấu ở cả 2 mặt.

4.1.10.3.2  Trường hợp đắp nền bằng nhân lực thì lên khuôn như sau: chôn cọc ở mép đường, ở chỗ đổi dốc nếu có và cắm cọc ở chân đường. Đánh dấu trên cọc cao độ đắp (trước hoặc sau khi chôn sào tùy theo chiều cao đắp).

4.1.10.3.3  Vấn đề phòng lún trong khi lên khuôn được giải quyết theo mục 4.2.9. 
4.2 Quy định về công tác thi công nền đắp đường sắt 

Công tác đất thực hiện đúng theo TCVN 4447:2012. 

Trong thi công nền đường sắt, đặc biệt chú trọng công tác đắp đất. Các quá trình sau đây được kiểm tra giám sát chặt chẽ: xử lý nền móng, chọn đất, xử lý đất, san đầm.

4.2.1  Quy định về đất đắp nền đường

4.2.1.1  Chọn đất để đắp: 

4.2.1.1.1  Những loại đất thông thường sau được dùng để đắp nền đường:

1) Đất lẫn sỏi, sỏi ong.

2) Đất á cát.

3) Đất á sét.

4) Đất cát.

4.2.1.1.2  Các loại đất dưới đây cũng có thể được dùng để đắp trong trường hợp các loại đất kể trên không có hoặc ở quá xa, nhưng đảm bảo các điều kiện nhất định về thiết kế và thi công được quy định ở các khoản dưới đây:

1) Đất sét.

2) Cát vàng, cát đen.

3) Đá vụn lẫn đất.

4) Đá sít già.

5) Đất bột, cát bột.

6) Đất ướt thùng đấu.

7) Đất thải ở mỏ than, đất lẫn than, xỉ than.

4.2.1.1.3  Những loại đất sau đây không được dùng:

1) Đất muối. 

2) Đất có chứa nhiều muối và thạch cao (tỷ lệ lớn hơn 5%).

3) Đất bùn.

4) Đất mùn (có nhiều rễ cây).

4.2.1.1.4  Đối với đất sét (có thành phần hạt sét dưới 50%) chỉ được dùng ở nơi nền đường khô ráo, không bị ngập, chân nền đường thoát nước nhanh. Chỉ được đắp cao tối đa là 2m tính từ dưới lên, nhưng không được dùng trong khoảng giới hạn từ cao độ thiết kế xuống là 0,5m. 

4.2.1.1.5  Đối với đất bột, cát bột, cát, nói chung cần qua công tác thí nghiệm để quyết định và mái đường được bảo vệ hoặc gia cố chống xói lở.

4.2.1.1.6  Ở vùng đồng chiêm trũng, chỉ có đất đào từ thùng đấu, tốt nhất là tạo điều kiện phơi khô băm nhỏ, để đầm lèn một cách bình thường. 

4.2.1.1.7  Trong trường hợp dùng đất bột, cát bột, đất ướt thùng đấu, cát đen, chỉ được đắp đến cao độ còn cách cao độ thiết kế một khoảng quy định tại mục 4.2.1.1.4. Nhưng nếu đất thùng đấu không là đất sét, có thể được dùng cho lớp đất trên sau khi phơi khô băm nhỏ.

4.2.1.1.8  Khi đắp đất trong nước, dùng vật liệu thoát nước tốt như đá, cát, cát pha và qua công tác thí nghiệm về chất đất.

4.2.1.1.9  Khi cần củng cố mở rộng nền đường cũ không được dùng đất đá sụt lở xuống chân đường, vì đất đó thường đã mất hết chất dính. Dùng đất mới cùng loại với đất nền đường cũ. Nếu quá khó khăn thì so sánh cân nhắc kỹ về các mặt kinh tế kỹ thuật sau khi thí nghiệm và được đơn vị thiết kế chấp thuận mới được sử dụng.

4.2.1.1.10  Trong một trắc ngang, tốt nhất nên dùng một loại đất để đắp. Nếu thiếu đất mà dùng cả hai loại dễ thấm và khó thấm nước, thì cần tuân theo các điều kiện sau:

1) Mỗi loại đất được đắp thành một lớp trên suốt mặt cắt ngang.

2) Khi lớp đất dễ thấm nước được đắp lên trên lớp khó thấm nước, thì trên mặt lớp dưới cần được làm dốc ngang không nhỏ hơn 4%.

3) Khi lớp đất khó thấm được đắp trên lớp dễ thấm nước thì mặt của lớp dưới có thể là một mặt phẳng ngang. Không được dùng đất khó thấm nước bao quanh bịt kín loại đất dễ thấm nước. Khi dùng đất sét đắp nền đường vào mùa mưa, cần có những lớp thoát nước tốt dầy 10-20cm xen kẽ vào giữa để thoát nước trong nền đường (khoảng cách giữa các lớp tuân thủ theo đúng hồ sơ thiết kế).

4.2.1.2  Lấy đất:
4.2.1.2.1  Khi nghiên cứu vị trí lấy đất cần cố gắng thỏa mãn được các yêu cầu:

1) Tận dụng được đất đào ra, vận chuyển thuận lợi chất lượng tốt và giá thành rẻ nhất.

2) Ít làm ảnh hưởng đến nông nghiệp nhất.

3) Bảo đảm an toàn cho công trình xung quanh và bản thân nền đường.

4) Không lấy đất ở vị trí được dành cho tương lai xây dựng (mở rộng nền, xây dựng công trình mới).

5) Kết hợp giữa việc đào hố đấu với việc đào rãnh thoát nước hai bên đường.

6) Kết hợp với địa phương nếu có điều kiện (kênh mương thủy lợi, ao nuôi cá…).

7) Nói chung trước khi tiến hành lấy đất cần xin phép địa phương.

4.2.1.2.2  Trước khi lấy đất cần dọn hết cây cối, cỏ rác, đào bỏ lớp đất hữu cơ. Ở nơi cần lấy nhiều đất thì đào những hố và khoan thăm dò về mặt địa chất và lấy mẫu thí nghiệm. Nếu địa phương yêu cầu khi lấy đất ở vùng đồng màu thì đào để riêng lớp đất trồng trọt, để sau khi lấy đất bên dưới, sẽ lấp bù lại.

4.2.1.2.3  Tuỳ theo yêu cầu về đất mượn và khả năng thoát nước mà xác định độ sâu của hố đấu. Nói chung ở đồng bằng không nên đào sâu quá 1m. Nhưng có thể đào sâu tối đa là 2m, nếu vẫn đảm bảo được an toàn cho nền đường không trở ngại cho việc lấy đất và mức nước ngầm không làm ảnh hưởng đến độ ẩm quy định.

4.2.1.2.4  Khi mặt đất bằng phẳng hoặc dốc ngang nhỏ hơn 10% thì đào hố đấu hai bên đường. Nếu đất dốc hơn thì nên đào phía trên để vừa thoát được nước, vừa vận chuyển dễ dàng.

4.2.1.2.5  Trường hợp thi công cơ giới, thì tạo bãi lấy đất có dốc 2-3% nghiêng ra phía ngoài.

4.2.1.2.6  Về cơ đường (khoảng cách bảo hộ từ chân đường đến miệng hố đấu):

1) Nói chung không nhỏ hơn 2m. 

2) Nếu bất đắc dĩ lấy đất gần đầu cầu, ngoài yêu cầu lấy ở phía hạ lưu cầu, cần để cơ rộng trên 4m. Ở một số nơi, nhất là ở miền núi, khi không thể thực hiện được cơ đường như trên thì có biện pháp giải quyết đặc biệt và được cấp thẩm quyền phê duyệt.

4.2.1.3  Lấy đất tại mỏ

4.2.1.3.1  Mỏ vật liệu cần chọn ở gần công trình, việc khai thác vật liệu không được làm hư hỏng hoặc ảnh hưởng tới công trình chính đang xây dựng và các công trình hiện có nằm lân cận.

4.2.1.3.2  Trước khi khai thác vật liệu cần làm xong các công tác chuẩn bị cần thiết và được cấp thẩm quyền chấp thuận. 

4.2.1.3.3  Khi khai thác vật liệu cần xác định rõ chủng loại, nhu cầu máy móc dùng trong việc khai thác, trình tự khai thác, vị trí của máy móc trong giai đoạn triển khai công việc, những thông số chủ yếu trong khai thác vật liệu, chiều cao tầng, bề rộng mặt tầng, phương pháp khoan, nổ mìn, bề rộng đường hào và đường lò, các tuyến đường phục vụ cho khai thác vật liệu cho từng giai đoạn... kiểm tra lại và hiệu chỉnh chính xác độ tơi xốp của đất trong mỏ để xác định nhu cầu vận chuyển, nhu cầu vật liệu và các nhu cầu khác cho phù hợp với tình hình thực tế. Hệ số chuyển đổi từ đất tự nhiên sang đất tơi có thể tham khảo Bảng 4.2.1.3.3.

Bảng 4.2.1.3.3.

	Tên đất
	Hệ số chuyển từ tự nhiên sang tơi
	Ghi chú

	Cuội 
	1,26-1,32
	Đối với từng loại đất cụ thể cần thí nghiệm kiểm tra lại hệ số tơi xốp của đất tại hiện trường

	Đất sét
	1,26-1,32
	

	Sỏi nhỏ và trung
	1,14-1,26
	

	Đất hữu cơ
	1,20-1,28
	

	Hoàng thổ
	1.14-1,28
	

	Cát
	1,08-1,17
	

	Cát lẫn đá dăm và sỏi
	1,14-1,28
	

	Đá cứng đã nổ mìn tơi
	1,45-1,50
	

	Đất pha cát nhẹ
	1,14-1,28
	

	Đất pha cát nhẹ nhưng lẫn cuội sỏi, đá dăm
	1,26-1,32
	

	Đất pha sét nặng không lẫn cuội sỏi, đá dăm
	1,24-1,30
	

	Đất cát pha có lẫn cuội sỏi, đá dăm
	1,14-1,28
	


4.2.1.3.4   Bề rộng tối thiểu của khoang đào khai thác đất (loại đất không nổ mìn tơi trước) phù hợp với quy định từ mục 4.2.1.3.6 đến mục 4.2.1.3.10 nhưng không được nhỏ hơn kích thước quy định trong Bảng 4.2.1.3.4.

                                                                                                                  Bảng 4.2.1.3.4

	Loại phương tiện
	Bề rộng tối thiểu khoang đào cho phép ôtô quay vòng 1800 (m)

	Xe hai cầu tải trọng dưới 2 tấn
	16,5

	Xe hai cầu tải trọng trên 25 tấn
	20,5

	Xe ba cầu tải trọng dưới 12 tấn
	22,5


Bề rộng khoang đào cho phép xe cạp quay vòng theo đúng quy định trong mục 4.2.1.3.10 và 4.2.1.3.11.  

Bề rộng khoang đào đối với đất đá đòi hỏi phải nổ mìn tơi trước, được xác định theo công thức:

OT = A - B + C

Trong đó:

OT: Bề rộng khoang đào (m).

A : Bề rộng rải đất đá sau khi nổ mìn (m).

B : Bề rộng đường khoang chân tầng (m).

C : Bề rộng đường một chiều theo quy định của mục 4.2.1.3.5

4.2.1.3.5  Nếu vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trọng tải dưới 12 tấn thì bề rộng mặt đường là 7m đối với hai chiều và 3,5m đối với đường một chiều.

Nếu trọng tải tự đổ của ôtô trên 12 tấn thì bề rộng mặt đường cần tính toán riêng trong quá trình thiết kế tổ chức xây dựng công trình.

4.2.1.3.6  Bề rộng lề đường không được nhỏ hơn 1m. Riêng ở những nơi địa hình chật hẹp, ở chỗ đường vòng và đường dốc, bề rộng lề đường có thể giảm xuống 0,5m.

Đường trong khoang đào, trên bãi thải và những đường không có gia cố mặt thì không cần để lề đường.

Đường thi công làm trên sườn dốc nhất thiết có lề đường ở cả hai phần. Bề rộng lề đường giáp sườn cao là 0,5m, phía ngoài giáp sườn thấp là 1m.

Nếu dọc đường có chôn cọc bê tông lan can phòng hộ thì bề rộng lề đường không được nhỏ hơn 1,5m.

4.2.1.3.7   Bán kính cong tối thiểu của đường tạm thi công đối với ôtô xác định theo Bảng 4.2.1.3.7 tuỳ theo lưu lượng xe và tốc độ của ôtô đi trên đường.

  









 Bảng 4.2.1.3.7

	Lưu lượng xe (xcqđ/nđ)
	Cấp đường
	Tốc độ tính toán (km/h)
	Bán kính đ​ường cong

tối thiểu của đ​ường (m)

	
	
	Cho phép
	Cho phép trong điều kiện
	Cho phép
	Cho phép trong điều kiện

	
	
	
	Địa hình có nhiều vật ch​ướng ngại
	Vùng đồi núi
	
	Địa hình có nhiều vật chư​ớng ngại
	Vùng đồi núi

	Từ 500 đến 3000
	IV
	60
	40
	30
	250
	125
	60

	Từ 200 đến 500
	V
	40
	30
	20
	125
	60
	30


Nếu địa hình chật hẹp, bán kính cong của đường: 15m đối với xe ôtô hai cầu trọng tải dưới 30 tấn và 20m đối với xe ôtô 3 cầu.

Trong khoang đào, trên bãi thải và bãi đắp đất, bán kính quay xe được xác định theo bán kính quay cho phép của nhà máy chế tạo, đối với từng loại xe vận chuyển đất.

4.2.1.3.8  Ở những đoạn đường cong, nếu bán kính nhỏ hơn 125m và mặt đường ôtô hai làn xe cần được mở rộng về phía trong như chỉ dẫn trong Bảng 4.2.1.3.8.

Bảng 4.2.1.3.8.

	Bán kính đ​ường (m)
	90-125
	70-80
	40-60
	30
	20

	Mức độ mở rộng mặt đ​ường (m)
	1
	1,25
	1,4
	2
	2,25


Đối với đường ôtô một chiều, đường có nhiều làn xe, mức độ mở rộng mặt đường tỷ lệ thuận với số làn xe của đường.

Bề rộng lề đường, trong mọi trường hợp mở rộng mặt đường, giữ đúng quy định tại mục 4.2.1.3.10.

4.2.1.3.9  Độ dốc thông thường của đường vận chuyển đất là 5%. Độ dốc lớn nhất bằng 8%. Trong những trường hợp đặc biệt (địa hình phức tạp, đường lên dốc từ hố móng vào mỏ vật liệu, đường vào bãi đắp đất…) độ dốc của đường có thể nâng lên tới 10% và cá biệt tới 11,5%.  Việc xác định độ dốc của đường cần căn cứ vào loại lớp phủ mặt đường.

4.2.1.3.10  Nếu đường vận chuyển đất có độ dốc quá dài và lớn hơn 8% thì từng đoạn một cứ 600m đường dốc cần có một đoạn nghỉ với độ dốc không quá 3% dài không dưới 50m.

Trong trường hợp đường vừa dốc vừa vòng, độ dốc giới hạn của đường theo trục tim như quy định trong Bảng 4.2.1.3.10.











Bảng 4.2.1.3.10.

	Bán kính đư​ờng vòng (m)
	50
	45
	40
	35
	30
	25
	20

	Độ dốc giảm xuống bằng
	0,01
	0,015
	0,02
	0,025
	0,03
	0,035
	0,04


Bảo đảm thoát nước theo rãnh dọc đường. Độ dốc của rãnh lớn hơn 30/00, cá biệt cho phép độ dốc của rãnh nhỏ hơn 30/00  nhưng không được nhỏ hơn 20/00.

4.2.1.3.11  Bề rộng tối thiểu của mặt bằng đủ để xe cạp quay vòng trở lại được theo quy định. Đường thi công được bảo dưỡng, duy tu thường xuyên, bảo đảm xe đi lại bình thường trong suốt quá trình thi công, cần tưới nước chống bụi và không được để bùn nước đọng trên mặt đường.

4.2.1.3.12  Chiều dài khoang đào khai thác vật liệu xác định theo hồ sơ thiết kế thi công.

4.2.1.3.13  Xác định bề rộng mặt tầng khai thác theo chủng loại máy đào và phương tiện vận chuyển được sử dụng. Bề rộng tối thiểu mặt tầng khai thác xác định theo công thức:

- Đối với đất mềm: O = N + G + D + E.

- Đối với đá cứng : O = B + G + D + E.

Trong đó:

O : Bề rộng tối thiểu mặt tầng (m).

N : Bề rộng khoang đào của máy đào hoặc máy cạp (m).

B : Bề rộng của đống đá nổ mìn tơi ra (m).

G : Khoảng cách của mép khoang đào tới đường vận chuyển (m).

D : Bề rộng mặt đường vận chuyển (m).

E : Bề rộng cơ an toàn bằng bề rộng khối lăng trụ bị trượt theo lý thuyết (m). 

Khi đồng thời khai thác vật liệu của các tầng khác nhau thì bề rộng mặt tầng cần tăng gấp đôi để bảo đảm sự hoạt động độc lập của các tầng.

4.2.1.3.14  Độ dốc, mái dốc tầng khai thác trong và sau khi ngừng khai thác, trên tầng không được lớn hơn độ dốc trong Bảng 4.2.1.3.14.

 Bảng 4.2.1.3.14

	Loại đất đá
	Hệ số rắn

theo thang độ Prôstôđiacônôp
	Góc giới hạn của mái dốc

tầng khai thác (độ) trong thời kỳ

	
	
	Đang khai thác
	Đã ngừng 

khai thác

	1. Đá rất rắn, dai như bazan và Kvarsit. Những loại đá rắn khác như granit poocfia, thạch anh, sa thạch và đá vôi cực rắn.
	15-20
	80
	75-80

	2. Granit chắc và các loại granit khác, sa thạch và đá vôi cực rắn.
	3-14
	70-80
	70-75

	3. Sa thạch thường, diệp thách sét chắc, đá vôi thường, đá cuội kết các loại diệp thạch khác, đá phấn các loại
	3-7
	60-70
	60-65

	4. Đất sét nặng, dạng cục, sét mì, đất thịt nặng có lẫn đá dăm, cuội sỏi, đất cuội lớn (kích thước nhỏ hơn 90mm) có lẫn đá tảng 10kg trở xuống.
	1-2
	45-60
	35-45

	5. Đất sét mì loại mềm, đất thịt, hoàng thổ đất màu.
	0,6-0,8
	35-45
	25-40


Khi khai thác mỏ vật liệu, cần để những cơ an toàn, bề rộng mặt cơ đủ để xe cơ giới hoạt động, cứ cách một tầng khai thác có một cơ an toàn.

4.2.1.3.15  Trong thiết kế thi công khai thác mỏ vật liệu cần có những biện pháp thoát nước hợp lý trong tất cả các giai đoạn khai thác để đảm bảo khai thác vật liệu liên tục, an toàn, không được để nước mưa, nước ngầm làm ngập mỏ hoặc gây trở ngại cho công tác khai thác.

- Đối với mỏ đất, trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được để đọng nước trong mỏ, cần có hệ thống tiêu nước bảo vệ nằm bên ngoài chu vi khai thác đất. Trong mỏ có hệ thống tiêu nước và đặt trạm bơm dự phòng khi có mưa lớn.

- Đối với mỏ đá, tuỳ theo tình hình địa chất, địa hình và mức độ cần thiết có thể thoát nước toàn bộ hoặc từng phần của mỏ.

- Đối với mỏ cát sỏi có thể không cần tổ chức thoát nước nhưng phải lựa chọn thiết bị khai thác hợp lý (máy đào, gầu xếp, gầu dây, tầu hút...) trong điều kiện khai thác có nước.

4.2.1.3.16  Khi không khai thác mỏ nữa thì cần tu chỉnh khu mỏ để có thể tận dụng vào những công việc có ích khác như làm hồ nuôi cá, tạo đất trồng trọt, trồng cây xanh hay vào những mục đích văn hoá, sinh hoạt, công nghiệp...

4.2.2  Quy định về xử lý đất trước khi đắp

4.2.2.1  Độ chặt yêu cầu của đất được biểu thị bằng khối lượng thể tích khô của đất hay hệ số đầm chặt của đất. Độ chặt của đất được quy định trong quy trình thiết kế trên cơ sở kết quả nghiên cứu đất theo phương pháp đầm nén tiêu chuẩn, để xác định độ chặt tốt nhất và độ ẩm tốt nhất của đất.
4.2.2.2  Muốn đạt được khối lượng thể tích khô lớn nhất, đất đắp cần có độ ẩm tốt nhất. Độ sai lệch về độ ẩm của đất của đất đắp nên dao động như sau: đối với đất dính 10%; đối với đất không dính 20% của độ ẩm tốt nhất.

4.2.2.3  Trước khi đắp cần đảm bảo đất nền cũng có độ ẩm trong phạm vi khống chế, nếu đất nền quá khô thì phun thêm nước. Trong trường hợp đất nền bị quá ướt thì xử lý mặt nền để có thể đầm chặt. Cần cầy xới mặt nền rồi mới đổ lớp đất đắp tiếp theo. Phương pháp xử lý mặt nền cần xác định tuỳ theo loại đất cụ thể trên thực địa.

4.2.2.4  Đối với từng loại đất, khi chưa có số liệu chính xác, muốn biết độ ẩm khống chế và khối lượng thể tích lớn nhất của đất khi đầm nén tương ứng đạt được có thể tham khảo Bảng 4.2.2.4.  

Bảng 4.2.2.4

	Loại đất
	Độ ẩm khống chế (%)
	Khối lượng thể tích lớn nhất của đất khi đầm nén

	Cát
	8-12
	1,75-1,95

	Đất cát pha
	9-15
	1,85-1,95

	Bụi
	14-23
	1,60-1,82

	Đất pha sét nhẹ
	12-18
	1,65-1,85

	Đất pha sét nặng
	15-22
	1,60-1,80

	Đất pha sét bụi
	17-23
	1,58-1,78

	Sét
	18-25
	1,55-1,75


4.2.2.5  Đảm bảo lớp đất mới liên kết chắc với lớp đất cũ, không có hiện tượng mặt nhẵn giữa hai lớp đất, đảm bảo sự liên tục và sự đồng nhất của khối đất đắp.

4.2.2.6  Trong đất thiên nhiên đã ổn định, thường độ ẩm nằm trong phạm vi thích hợp do đó cần rút ngắn thời gian từ khi đào đến khi đầm xong để độ ẩm ít bị thay đổi so với khi mới đào. Nếu không có biện pháp che chắn, cần tránh việc đào đất dự trữ.

4.2.2.7  Nếu đất là loại dễ thấm nước mà độ ẩm tự nhiên không phù hợp, nên chọn biện pháp kinh tế nhất là xử lý độ ẩm ngay tại bãi đất:

1) Trường hợp đất quá khô, tìm cách dẫn nước tới (dùng máy bơm, vòi phun…).

2) Trường hợp đất quá ướt, nếu có điều kiện nên tìm cách hạ thấp mực nước làm cho đất chóng khô.

4.2.2.8  Chỉ nên xử lý tại chỗ đắp nếu dùng loại đất khô thấm nước. Gặp trường hợp này phải băm nhỏ đất từ 3-7cm, tuỳ theo loại đất, độ ẩm thời tiết, phương tiện đầm lèn.

4.2.2.9  Nếu đất quá khô, tưới thêm nước với lượng nước sau đây (chưa kể lượng nước sẽ bốc hơi, khoảng 2-3%):

	Pn
	=
	(W0 -  W)
	Pd

	
	
	
	1 + W


Trong đó: 

Pn : Lượng nước được tưới thêm (kg).

Pd : Khối lượng đất phải xử lý (kg).

W0​​​: Độ ẩm tốt nhất (tính theo số thập phân).

W : Độ ẩm thiên nhiên (tính theo số thập phân).

Sau khi tưới, cần để mặt đất se lại rồi mới đầm.

4.2.2.10  Nếu đất quá ướt cần có biện pháp hạ độ ẩm như phơi đất. Nếu chưa đạt độ ẩm quy định mà trời sắp mưa, cần đầm lèn ngay để bảo vệ lớp dưới đó được lèn chặt, hạn chế nước thấm vào trong đất đang phơi. Lớp đầm tạm này sẽ được xử lý như sau: nếu vẫn còn khả năng đầm đạt được độ chặt yêu cầu là tốt nhất, nếu không sẽ cầy xới lên, băm nhỏ và phơi lại. Không được trộn đất khô với đất ướt để đắp.

4.2.3  Quy định về đầm lèn, độ chặt nền đường
4.2.3.1  Việc vận chuyển đất từ nơi khai thác đến nơi đầm lèn được tiến hành theo phương pháp đắp từ gần ra xa hoặc từ xa vào gần tùy theo địa hình vận chuyển, khối lượng đất, khả năng thiết bị và nhân lực thi công. Nếu điều kiện cho phép mà lực lượng thi công không nhiều, khối lượng ít, dùng phương pháp đắp từ gần ra xa có thể tận dụng được xe cộ đi lại để hỗ trợ cho phương tiện đầm lèn.

4.2.3.2  Việc đầm nén khối đất đắp được tiến hành theo dây chuyền từng lớp với trình tự đổ, san và đầm sao cho thi công có hiệu suất cao nhất, chiều dày của lớp đất được quy định tuỳ thuộc vào điều kiện thi công loại đất, loại máy đầm sử dụng và độ chặt yêu cầu. Những chỗ đầm bằng thủ công thì san đều, đảm bảo chiều dày quy định cho trường hợp đắp đất bằng thủ công. Những hòn đất to phải băm nhỏ, những mảnh sành, mảnh vỡ, hòn đá to lẫn trong đất cần nhặt loại bỏ, không được đổ đất dự trữ trên khu vực đang đầm đất.

Cần xác định chính xác chiều dày lớp đất rải và số lượt đầm theo kết quả đầm thí nghiệm.

4.2.3.3  Trước khi đầm chính thức, đối với từng loại đất, cần tổ chức đầm thí nghiệm để xác định các thông số và phương pháp đầm hợp lý nhất (áp suất đầm, tốc độ chạy máy, chiều dày lớp đất dải, số lần đầm, độ ẩm tốt nhất và độ ẩm khống chế…).

4.2.3.4  Trừ trường hợp đặc biệt quy định ở mục 4.2.8.7 thì tiến hành đắp đất từng lớp từ dưới lên trên. Chiều dầy mỗi lớp không được vượt quá bề dày đó xác định qua công tác thí nghiệm ở hiện trường trước khi thi công đại trà.

4.2.3.5  Khi đắp đất trên nền đất ướt hoặc có nước, trước khi tiến hành đắp đất cần tiến hành tiêu thoát nước, vét bùn, khi cần thiết, đề ra biện pháp chống đùn đất nền sang hai bên trong quá trình đắp đất. Không được dùng đất khô nhào lẫn đất ướt để đầm nén. 

4.2.3.6  Cần đắp đất bằng loại đất đồng nhất, đặc biệt chú ý theo đúng nguyên tắc sau:

1) Bề dày lớp đất ít thấm nước nằm dưới lớp đất thấm nhiều nước, có độ dốc 4-10% tính từ công trình tới mép biên.

2) Bề mặt lớp đất thấm nhiều nước nằm dưới, lớp đất ít thấm nước nằm ngang.

3) Trong một lớp đất không được đắp lẫn lộn hai loại đất có hệ số thấm khác nhau.

4) Cấm đắp mái đất bằng loại đất có hệ số thấm nhỏ hơn hệ số thấm của đất nằm phía trong.

5) Chỉ được phép đắp bằng loại hỗn hợp gồm cát, cát thịt, sỏi sạn khi có mỏ vật liệu với cấu trúc hỗn hợp tự nhiên.

4.2.3.7  Trước khi đắp đất hoặc rải lớp đất tiếp theo để đầm, bề mặt lớp trước cần  được cầy xới. Khi sử dụng đầm chân cừu để đầm đất thì không cần phải cầy xới.

4.2.3.8  Trên bề mặt nền đắp, cần chia ra từng ô có diện tích bằng nhau để cân bằng giữa đầm và rải đất nhằm bảo đảm dây chuyền hoạt động liên tục. Tưới ẩm hoặc giảm độ ẩm của loại đất dính cần tiến hành bên ngoài mặt bằng thi công.

4.2.3.9  Khi rải đất để đầm, cần tiến hành rải từ mép biên tiến dần vào giữa. Đối với nền đất yếu hay nền bão hoà nước, cần rải đất giữa trước tiến ra mép ngoài biên; khi đắp tới độ cao 3m thì công tác rải đất thay đổi từ mép biên vào giữa.

4.2.3.10  Khi đầm mái dốc cần tiến hành từ dưới lên trên. Không đầm mái đất đắp trên mặt cắt ngang của khối đất đắp đã lớn hơn kích thước thiết kế, lớp đất thừa đó thì bạt đi và sử dụng để đắp các lớp trên. 

4.2.3.11  Để đảm bảo khối lượng thể tích khô thiết kế đắp đất ở mái dốc và mép biên khi rải đất để đầm, cần rải rộng hơn đường biên thiết kế từ 20-30cm tính theo chiều thẳng đối với mái dốc. Phần đất tơi không đạt thể tích khối lượng khô thiết kế cần loại bỏ và tận dụng vào đắp công trình. Nếu trồng cỏ để gia cố mái đất thì không cần bạt bỏ phần đất tơi đó.

4.2.3.12  Chỉ được dùng phương pháp đắp lấn trong trường hợp đắp trên nền thiên nhiên mềm yếu như: hồ, ao, đầm lầy mà không có điều kiện hút được nước. Nhưng cũng chỉ được đắp lấn ở phần bị ngập nước. Còn ở phần bên trên đắp bình thường từ dưới lên trên như Hình 4.2.3.12.


[image: image1]
Hình 4.2.3.12

4.2.3.13  Để đảm bảo chất lượng đồng đều và giảm công đầm lèn, thì tiến hành băm, bừa đất cho nhỏ sau khi đổ đất. Hòn đất không được có kích thước lớn hơn: 4cm nếu đầm thủ công và từ 7-10cm nếu đầm bằng máy (nếu trong đất có lẫn đá, gạch… có kích thước lớn hơn thì nhặt bỏ đi hoặc đập nhỏ).

4.2.3.14  Khi đầm bất kỳ bằng phương tiện gì, cần đầm lèn cho đồng đều trên suốt bề rộng của nền đường. Đầm 1 lượt cho khắp diện tích rồi mới đầm đến lượt khác.

4.2.3.15  Khi đầm, các vết đầm của hai sân đầm kề nhau được chồng lên nhau.

4.2.3.15.1  Nếu theo hướng song song với tim công trình thì đắp, chiều rộng vết đầm chồng lên nhau từ 25-50cm.

4.2.3.15.2  Nếu theo hướng thẳng góc với tim công trình đắp, thì chiều rộng đó từ 50-100cm. 

4.2.3.15.3  Trong một sân đầm, vết đầm sau đè lên vết đầm trước là 20cm, nếu đầm bằng máy; và đè lên 1/3 vết đầm trước (đầm theo kiểu xỉa tiền) nếu đầm bằng thủ công.

4.2.3.16  Trong trường hợp theo chiều dọc tim đường chất đất khác nhau rõ rệt, cần đắp xiên 300 chỗ giáp nối giữa 2 đoạn để giảm bớt chênh lệch về biến dạng như Hình 4.2.3.16.
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Đầm không để sót đoạn tiếp giáp giữa hai khu vực của hai đơn vị thi công liền nhau.

4.2.3.17  Khi đắp hoặc bù 1 lớp mỏng dưới 10cm, cần cầy xới lớp đất dưới, tưới ẩm, lấy đất cùng loại băm nhỏ 2-4cm để tạo dính bám và đồng nhất.

4.2.3.18  Ở nơi đắp cạp cần đầm kỹ: mặt cấp, giáp thành đứng của cấp, để đất mới bám chặt vào đất cũ.

4.2.3.19  Để đảm bảo chất lượng đầm lèn, tận dụng công suất của máy và để công tác đắp đất được liên tục trong khi đang kiểm tra độ chặt, cần chia phạm vi thi công ít nhất thành 2 đoạn, trên mỗi đoạn thực hiện 1 khâu công tác như:

	1 đoạn đổ đất
	}
	hoặc gộp vào làm một nếu thi công thủ công

	1 đoạn san băm
	
	


	1 đoạn đầm lèn
	{
	hoặc vừa đầm lèn vừa kiểm tra

	1 đoạn đó đầm xong, chờ kiểm tra
	
	


Chiều dài của mỗi đoạn tuỳ theo lực lượng thi công và phương tiện đầm lèn.

4.2.3.20  Nếu được phép dùng đất ướt thùng đấu để đắp cần tiến hành như sau:

1) Dùng mai hoặc kéo cắt đất sắn đất thành từng thỏi, kích cỡ đồng đều, càng lớn càng tốt, vận chuyển không để bị vỡ. Khi đắp lớp đầu, cắm đứng các thỏi đất, đầu cứng để lên trên. Còn các lớp trên thì đặt thỏi đất nằm ngang cho đầu cứng ra phía ngoài. Vật mạnh thỏi đất nọ nằm sít thỏi đất kia, vật từ tim ra ngoài hết lớp này đến lớp khác. Người đầm đi lại thay cho đầm.

2) Để đắp được nền đường có mái phẳng cần đắp từng lớp giật cấp vào trong sau khi nền ổn định sẽ bạt sửa mái đường.

3) Sau khi đắp xong một thời gian, đất sẽ nứt nhiều. Dùng dụng cụ có lưìi nhọn xăm miệng khe nứt, chèn kỹ bằng đất cùng loại có độ ẩm tốt nhất đó đập nhỏ.

4.2 .3.21  Nếu dùng hạt cát to để đắp, cần rải cát ra từng lớp tưới nước đầm cho cát rẽ xuống rồi đầm nhưng không tưới đẫm quá sẽ làm sũng nước bên dưới (nếu dùng cát hạt nhỏ, cát đen, thì xử lý độ ẩm một cách bình thường).

4.2.3.22  Khi dùng đá (đá vôi, đá hoa cương) để đắp cần tiến hành như sau:

1) Nếu nền đường không bị ngập cần xếp cẩn thận và chốn. Xếp hũn to phía ngoài, hũn vừa ở trong và dùng đá nhỏ để chèn. Dùng búa để phá đá và chèn.

2) Nếu nền đường bị ngập và không có điều kiện xếp thì nộm đá từ trong ra ngoài, ném hũn to xen kẽ với hũn vừa và nhỏ, và nộm hết lượt này đến lượt khác.

3) Khi dùng đá sít già để đắp, cần xếp đá lớn chêm chèn bằng đá nhỏ dùng lu để nghiền nhỏ đá và lèn chặt.

4) Nếu tận dụng vật liệu thải ra ở các mỏ đá (đá vừa, đá sạn, đá mạt lẫn đất) để đắp thì trộn thêm đất dính, nếu cần thiết và xử lý cho đúng độ ẩm trước khi san.

4.2.3.23  Khi đắp đất đầu cầu, hai bên sườn cống, trên đỉnh cống, sau lưng tường chắn thì đặc biệt chú trọng chất lượng đầm nén và đầm kỹ, đầm từ giáp chỗ xây đầm ra. Riêng đối với cống đắp đất ở bên cạnh cống thì chia thành từng lớp nằm ngang đối xứng, đắp đồng thời cả hai bên và phạm vi này kể từ tim cống ra mỗi bên không được nhỏ hơn 2 lần đường kính của cống.

4.2.3.24  Trong quá trình đắp cao dần bằng thủ công, thì vỗ mái đường cho chặt đất như bên trong thân đường và cứ đắp cao 1m phải kiểm tra lại độ dốc của mái đường.

4.2.3.25  Để đảm bảo công trình bền vững, nếu không có quy định đặc biệt, đất nền được lèn chặt với hệ số k theo Bảng 4.2.3.25.

Bảng 4.2.3.25

	Nền đường


	Hệ số k ứng với các tầng đất

	
	Tầng trên từ 1,2m trở lờn
	Tầng giữa không ngập nước từ 1,2m tới 10m (Hình 4.2.3.25a)
	Tầng dưới 10m và tầng trên mực nước ngầm 1,2m trở xuống (Hình 4.2.3.25b)

	
	95
	90
	95


Ở nền đào mà độ chặt thiên nhiên thấp hơn độ chặt yêu cầu thì được lèn chặt lớp mặt đều thành lớp. Nếu không có lu không được dùng đất lẫn đá to quá 10cm.
Nền đường không bị ngập: (Hình 4.2.3.25a).
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Nền đường ngập nước: (Hình 4.2.3.25b).
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4.2.3.26  Kiểm tra độ chặt của từng lớp đất, nếu đạt mới đắp lớp tiếp theo.

4.2.3.27  Có nhiều phương pháp đầm lèn đất: lu, đầm, chấn động và cũng có nhiều loại công cụ để thực hiện từng phương pháp. Việc chọn công cụ tùy thuộc loại đất, độ chặt yêu cầu, bề dầy lớp đất và địa hình nơi đắp. Chỉ dùng đầm thủ công khi độ chặt yêu cầu nhỏ hơn 90 và dùng trong hoàn cảnh thiếu máy, khối lượng ít và phân tán.

4.2.3.28  Bề dày lớp đất, số lần lu (hoặc đầm rơi) được xác định thông qua công tác thí nghiệm. Cần đảm bảo các yêu cầu này trong quá trình thực hiện, nhằm đạt được hệ số k quy định. 

4.2.3.29  Đầm đất dính, thì sử dụng đầm bánh hơi, đầm chân cừu, máy đầm nện. Đầm đất không dính thì sử dụng các máy đầm rung, đầm nện chấn động và đầm bánh hơi.

4.2.3.30  Sơ đồ đầm cơ giới có hai cách: đầm tiến lùi và đầm theo đường vòng. Nếu đầm theo đường vòng thì giảm tốc độ di chuyển của đầm ở đoạn đường vòng và không được đầm sót. Đường đi của máy đầm theo hướng dọc trục của công trình đắp và từ ngoài mép vào tim của công trình. Khoảng cách từ vệt đầm cuối cùng của máy đầm đến mép công trình không được nhỏ hơn 0,5m.

4.2.3.31  Trong việc tính toán khối lượng cần đào để đủ đắp (chưa kể trừ hao khi rơi vãi) và tính chiều dày lớp đất lèn chặt (và độ cao thiết kế). 

4.2.3.32  Trong thân khối đất đắp không cho phép có hiện tượng bùng nhùng. Nếu có hiện tượng bùng nhùng với diện tích nhỏ hơn 5m2 và chiều dày không quá một lớp đầm thì tuỳ theo vị trí đối với công trình có thể cân nhắc để quyết định. Trường hợp ngược lại, nếu chỗ bùng nhùng rộng hơn 5m2 hoặc hai chỗ bùng nhùng chồng lên nhau thì đào hết chỗ bùng nhùng này (đào cả hai lớp) và đắp lại như trong thiết kế yêu cầu.

4.2.3.33  Khi đầm đất bằng máy đầm chân cừu thì phần đất tơi của lớp trên cũng được đầm thêm bằng máy đầm loại khác và nhẹ hơn.

4.2.3.34  Việc đầm đất trong điều kiện khó khăn, chật hẹp như: lấp đất vào các khe móng xung quanh các gối tựa của ống dẫn, các giếng khoan trắc, đắp đất mặt nền, chỗ tiếp giáp với công trình... cần tiến hành đầm bằng các phương tiện cơ giới như máy đầm nện, đầm nện chấn động và treo vào các máy khác như cần cẩu, máy kéo, máy đào.

Ở những chỗ đặc biệt khó đầm, thì sử dụng máy đầm loại nhỏ. Nếu không thể đầm được bằng máy thì đầm bằng thủ công. 

4.2.3.35  Sau khi đã so sánh các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của phương án đắp đất bằng cơ giới thì cho phép mở rộng các nơi chật hẹp tới kích thước đảm bảo cho các máy đầm có năng suất cao làm việc.

4.2.3.36  Khi đắp đất trả lại vào hố móng, có kết hợp tận dụng đất đào để đắp nhưng nếu loại đất tận dụng không đảm bảo được chất lượng thì sử dụng loại đất khác (sử dụng loại đất ít bị biến dạng khi chịu nén như cát, cát sỏi).

Khi lựa chọn các giải pháp kết cấu phần dưới mặt đất, cơ quan thiết kế cần tạo mọi điều kiện để có thể cơ giới hoá đồng bộ công tác đất, đảm bảo chất lượng đầm nén và sử dụng máy móc có năng suất cao.

4.2.3.37  Trong quá trình đắp đất, cần kiểm tra chất lượng đầm nén, số lượng mẫu kiểm tra tại hiện trường, cần tính theo diện tích (m2). Khi kiểm tra lại đất đã đắp thì tính theo khối lượng (m3) và tra theo Bảng 4.2.3.37.

Vị trí lấy mẫu phân bố đều trên toàn tuyến, ở lớp trên và lớp dưới, xen kẽ nhau (theo khối đắp).

Bảng 4.2.3.37

	Loại đất
	Khối lượng đất đắp tương ứng với 1 nhóm 3 mẫu kiểm tra

	Đất sét, đất pha cát, đất cát pha, cát không lẫn cuội sỏi đá
	100-200m3

	Cuội, sỏi hoặc đất cát lẫn cuội sỏi
	200-400m3


4.2.3.38  Khối lượng thể tích khô chỉ được phép sai lệch thấp hơn 0,03T/m3 so với yêu cầu của thiết kế. Số mẫu không đạt yêu cầu so với tổng số mẫu lấy thí nghiệm không được lớn hơn 5% và không được tập trung vào một khu vực.

4.2.4  Quy định thi công đắp nền đường trên nền có dốc

4.2.4.1  Nếu đáy nền đường có dốc, thì xử lý theo các quy định dưới đây, tuỳ theo độ dốc i:


1) Nếu i < 10%, xử lý theo mục 4.2.4.2.


2) Nếu i = 10-20%, đồng thời dẫy sạch cỏ và cầy xới đất sâu 10cm.


3) Nếu i = 20-33%, tạo cấp theo mục 4.2.4.3. 

4) Nếu i > 33%, thi công theo thiết kế riêng.

4.2.4.2   Đánh gốc cây, rễ cây và rẫy sạch cỏ trong các trường hợp sau:


1) Nền đường không đào không đắp.


2) Nền đường đắp cao dưới 1,5 m.

Trong trường hợp đắp cao từ 1-1,5m trở lên không bắt buộc rẫy sạch các loại cỏ mà chỉ rẫy các bụi cỏ và phát sát đất các loại cỏ cao. Riêng đối với các gốc, rễ cây mục thì trong trường hợp nào cũng phải đào lên hết.

4.2.4.3  Đào cấp, kích thước của cấp tuỳ theo thi công bằng máy hoặc thủ công:


1) Nếu thi công cơ giới, chiều rộng mỗi cấp tuỳ theo phương tiện đầm lèn thường rộng khoảng 2-4m. 


2) Nếu thi công thủ công, chiều rộng mỗi cấp 1m, cao 0,5m và tạo cấp có dốc 2 -3% hướng ra bên ngoài để khỏi đọng nước như Hình 4.2.4.3 . Nếu chiều cao của mỗi bậc nhỏ hơn 1m thì để mái đứng, nếu chiều cao lớn hơn 1m thì để mái đến 1:0,5.


3) Nếu nền đất thiên nhiên là đất cát, đất lẫn nhiều đá tảng thì không cần xử lý đặt cấp.
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Hình 4.2.4.3

4.2.5  Xử lý đáy nền đường mềm yếu

4.2.5.1  Khi tuyến đi qua vùng đầm lầy, mềm yếu, đều có thiết kế đặc biệt xử lý móng và lập thiết kế tổ chức thi công tỷ mỷ.

4.2.5.2  Có nhiều biện pháp xử lý móng tuỳ thuộc tình hình địa chất, thuỷ văn, tính chất chịu lực của công trình, độ cao đắp đất, khả năng nguyên vật liệu, thiết bị thi công. Đơn vị thi công nghiêm chỉnh thực hiện những quy định có tính chất bắt buộc của đơn vị thiết kế và cần xử lý nhằm đảm bảo chất lượng đến mức tốt nhất.

4.2.6  Quy định khi thi công một số vật liệu mới của nền đường sắt như vải địa kỹ thuật, bấc thấm, Subbalast

4.2.6.1  Thi công vải địa kỹ thuật theo 22TCN 248-98.
4.2.6.2 Thi công bấc thấm theo 22 TCN 244-1998, 22TCN 236-97 và TCVN 9355:2012.
4.2.6.3  Thi công Subbalast:

4.2.6.3.1  Vật liệu của lớp Subbalast dùng cấp phối đá dăm loại I của kết cấu áo đường mềm có tầng mặt loại A1, A2 theo 22 TCN 211-06 hoặc theo 22 TCN 274-01.

4.2.6.3.2  Thi công Subbalast có thể vận dụng  theo 22TCN 334-06.

4.2.7  Quy định thi công nền đường trong mùa mưa

4.2.7.1  Cần tránh việc đắp đất trong mùa mưa. Nếu bắt buộc đắp, cần thực hiện các biện pháp sau:


1) Đắp đất theo từng lớp đất nghiêng ra ngoài .


2) Thoát nước tốt bãi, hố lấy đất.


3) Khi thời tiết có chiều hướng xấu, bố trí diện thi công hẹp, quá trình đào, vận chuyển, san đầm đất không quá một buổi làm việc, khi đó đổ đất, khẩn trương đầm nén ngay.


4) Cố gắng dùng loại đầm thích hợp.


5) Cần bố trí kế hoạch thi công như sau:


a) Tầng đất có yêu cầu độ chặt thấp để đắp lúc thời tiết khó khăn và tầng đất có yêu cầu độ chặt cao để đắp khi thời tiết thuận lợi.


b) Những công việc dễ làm trong khi trời tạnh nhưng chưa thể tiếp tục được, tránh tình trạng vì không có việc mà đắp đất quá ướt.


6) Nếu trời sắp mưa, tranh thủ đầm lèn ít nhất đạt 1/2 số lần đầm yêu cầu. Không để trên mặt đọng nước. Nếu có chỗ đọng nước thì khơi rãnh thoát nước ngay trong khi trời còn đang mưa.


7) Hết buổi làm việc, mặt nền đường bao giờ cũng thoát được nước.


8) Những ngày thời tiết tốt tranh thủ tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ đắp.

4.2.8  Quy định khi thi công hoàn thiện và gia cố mái đường đắp

4.2.8.1  Trước khi tiến hành hoàn thiện công trình đất, cần kiểm tra lại toàn bộ kích thước công trình, nhất là các góc, mép cạnh, đỉnh, mái so với thiết kế bằng máy toàn đạc. Xác định những sai lệch và ghi vào bản vẽ hoàn công, đồng thời có những cọc mốc đánh dấu tương ứng tại thực địa.

4.2.8.2  Khi hoàn thiện công trình đất trong mùa mưa bão, lũ, ngoài những biện pháp tiêu thoát nước, còn có biện pháp tạm thời bảo vệ công trình khi mưa bão, lũ. Khi mưa bão chấm dứt, có biện pháp kịp thời xử lý bề mặt công trình nhằm sớm tiếp tục thi công hoàn thiện.

4.2.8.3  Những biện pháp hoàn thiện công trình đất trong những điều kiện đặc biệt đều được thể hiện trong hồ sơ thiết kế.

4.2.8.4  Khi bạt mái công trình đất, nếu chiều cao mái lớn hơn 3m, độ dốc bằng 1:3 hoặc xoải hơn thì dùng máy ủi, máy san để bạt mái. Nếu chiều cao mái lớn hơn 3m, độ dốc lớn hơn 1:3 thì dùng máy xúc có thiết bị bạt mái. Nếu chiều cao mái nhỏ hơn 3m thì có thể dùng lao động thủ công. Tuỳ từng trường hợp cụ thể và điều kiện máy móc hiện có, có thể sử dụng cơ giới hoàn toàn hoặc kết hợp thủ công với cơ giới để bạt mái.

Đất bạt mái phải vận chuyển ra ngoài phạm vi công trình và tận dụng vào những chỗ cần đắp.

4.2.8.5  Mái dốc của các công trình đất cần được gia cố theo quy định của thiết kế để chống xói lở, trượt. Cần hoàn thành gia cố trước mùa mưa bão.

4.2.8.6  Ở những chỗ đất có khả năng trượt lở, thì thực hiện những biện pháp chống trượt lở trước khi tiến hành gia cố mái công trình.

4.2.8.7  Mái đường cần được gia cố trong các trường hợp sau:

1) Nền đắp cao trên 1m (tính từ chân đường).

2) Nền đắp cao dưới 1m nhưng dùng đất không tốt, hoặc bị ảnh hưởng của dòng nước chảy, đường qua đồng chiêm trũng.

4.2.8.8  Trước khi gia cố, nền đường cần được sửa chữa cho đủ bề rộng, và độ dốc của mái đường bảo đảm đúng thiết kế.

Các biện pháp gia cố thông thường là trồng cỏ và lát đá. Có thể tham khảo một số biện pháp gia cố sau:

1) Nơi có nước ngập, nước tràn qua mà hiếm đá và có điều kiện thì dựng tấm lát bê tông.

2) Vùng ven biển có thể trồng dứa dại, phi lao, tre...

3) Vùng đồng chiêm trũng có thể trồng các loại cây niễng, cói, khoai nước...

4) Vùng có gió thổi mạnh, khí hậu khô ráo, trồng các loại cây nhỏ có rễ ăn sâu vào đất.

4.2.8.9  Nếu thiết kế quy định trồng cỏ thì chọn loại cỏ thích hợp với chất đất nền đường để cỏ mau tươi trở lại hoặc chóng mọc. Cách trồng cỏ và gieo cỏ như sau:

1) Nên đánh cỏ ở vùng đất thịt, có nhiều cỏ dại, cỏ thấp rễ nhiều.

2) Vầng cỏ dày 5-8cm, kích thước 20×30cm hoặc có thể lớn hơn, nhưng khi đào và vận chuyển cần giữ không để vầng cỏ bị vỡ.

3) Trước khi dải vầng cỏ, nếu đất rắn, thì xới đất sâu 5cm để rễ chóng ăn sâu.

4) Nếu nhu cầu cần thiết, trồng cỏ song thì phát huy tác dụng ngay hoặc ở nơi sẵn có thì trồng cỏ trên toàn bộ diện tích mái đường, theo từng hàng sát nhau song song với mép đường.

5) Nếu yêu cầu chưa cấp bách hoặc ở nơi hiếm cỏ, có thể chỉ trồng trên một phần diện tích. Cụ thể như sau:

a) Hoặc xếp các vầng sát nhau thành ô vuông chéo 450 so với mép đường, mỗi ô trung bình rộng 1,2 - 1,5m và khoảng trống không quá 20cm như Hình 4.2.8.9a.

 Hình 4.2.8.9a.
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Hình 4.2.8.9a.
b) Hoặc xếp thành từng dải song với mép đường, khoảng cách bỏ trống không quá 1/2 bề rộng của mỗi dải như Hình 4.2.8.9b. Nhưng sát mép đường và ở chân đường cần lát cỏ.
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c) Nếu thật hiếm cỏ và ở vùng mưa ít, mới lên lát thành ô chéo hoa mai (mỗi ô vuông rộng 20-30cm) như Hình 4.2.8.9c.
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Sau khi trồng cỏ xong từng đoạn một, dùng vồ đập nhẹ trên vầng cỏ, lấy que nhọn đường kính 5-8mm dài 15-20cm, cắm sâu xuống đất xuyên qua vầng.

Chỗ xếp vầng cỏ xới sâu mặt của mái đường xuống vài cm để đặt vầng cỏ nằm gọn trong đó. Hàng ngày nhất là trong thời gian nắng to, tưới nước đều cho cỏ chóng hồi phục.

4.2.8.10  Trồng cỏ gia cố mái đường ngay sau khi hoàn thành công trình đất để cỏ có thời gian bén rễ phát triển và có khả năng bảo vệ mái đường trước mùa mưa bão. Nếu đất quá khô thì tiến hành tưới nước cho nó trong những ngày đầu.

4.2.8.11  Nếu ở vùng thi công không có cỏ, yêu cầu lại chưa cấp bách có thể gieo về mùa xuân hay mùa thu.

Nếu là loại đất cỏ dễ sống, trước khi gieo hạt, cần làm tơi lớp mặt.

Nếu là loại đất cứng, cuốc băm trên mặt, phủ lên trên đó 1 lớp đất trồng trọt dày 5-8cm. Gieo hạt theo số lượng 20g/100m2.

4.2.8.12  Để chống xói lở mái đường do dòng nước chảy hay sóng vỗ, cần chú ý đặc biệt công tác gia cố, bảo vệ mái đường theo đúng quy định của thiết kế. 

4.2.8.13  Khi gia cố mái đường các đoạn thường xuyên chịu sự tác động của sóng vỗ, dòng nước chảy và mực nước dao động thất thường thì có một hoặc nhiều tầng lọc nằm lót dưới lớp vật liệu gia cố.

4.2.8.14  Khi lựa chọn máy thi công gia cố mái đường, cần căn cứ vào loại vật liệu sử dụng:

1) Nếu gia cố mái bằng tấm bê tông cốt thép lắp ghép thì dùng cần trục ôtô, cần trục xích. Lắp tấm bê tông cốt thép cần tiến hành từ dưới lên trên giằng néo các tấm với nhau và lấp đầy khe nối theo đúng thiết kế.

2) Nếu gia cố mái bằng tấm bê tông cốt thép đúc liền khối đổ tại chỗ thì dùng cần trục, máy đầm bê tông, cần tiến hành đổ bê tông từ dưới lên trên từng khoảng ô và để mối nối biến dạng.

3) Nếu lát đá khan thì dùng cần trục hoặc máng để vận chuyển đá xuống mái. Lát đá tiến hành từ dưới lên trên.

4) Nếu gia cố bằng đá hỗn hợp thì dùng cần trục gầu ngoạm hoặc cần trục xích và thùng chứa.

5) Nếu mái thoải thì có thể sử dụng máy ủi.

4.2.8.15  Xây dựng công trình đất trong vùng có cát di động cần tiến hành liên tục không được gián đoạn và gia cố ngay những phần công trình đã hoàn thành. Những biện pháp chống sự xâm lấn của cát di động thì thực hiện đồng thời với xây dựng công trình.

4.2.8.16  Xây dựng công trình đất trong vùng khí hậu khô có gió mạnh và trong vùng có cát di động, nếu vì điều kiện đặc biệt, tạm ngừng một thời gian thì cần có biện pháp gia cố tạm thời bề mặt công trình, chống gió cuốn đất. Nhưng những biện pháp chống sự xâm lấn của cát di động vẫn tiến hành không phụ thuộc vào sự tạm ngừng xây dựng.

4.2.8.17  Trong suốt quá trình xây dựng cũng như trong thời gian sử dụng công trình đất ở vùng có cát di động, có gió mạnh cần tiến hành kiểm tra thường xuyên những công trình bảo vệ chống cát xâm lấn. Tiến hành sửa chữa ngay những hư hỏng của công trình bảo vệ sau khi phát hiện.

4.2.9  Quy định về chiều cao phòng lún
4.2.9.1  Nếu đáy nền đường ổn định, giải quyết vấn đề phòng lún của bản thân nền đường như sau:

4.2.9.1.1  Nếu nền đường làm xong trong vòng 1 năm trở lại đó đặt đường ngay thì không đắp phòng lún. Nếu có lún chút ít ở 2 đầu cầu, 2 bên cống trước khi đặt đường sẽ đắp bù.

4.2.9.1.2  Nếu có điều kiện để nền đất ổn định, trên 1 năm mới đặt đường, thì có đắp phòng lún. Độ cao phòng lún tính theo tỷ lệ phần trăm của chiều cao đất đắp và tuỳ thuộc độ cao đất đắp, loại đất và độ chặt thi công.

4.2.9.2  Trong trường hợp nền đường đắp trên vùng đất mềm yếu, thì căn cứ thiết kế để thi công. Khi đắp đến độ cao quy định, cần theo dõi sát độ lún. Nếu thấy có hiện tượng lún sệ, thì tạm ngừng thi công và báo ngay cho đơn vị thiết kế và các đơn vị liên quan biết, để cho ý kiến giải quyết.

4.2.10  Kiểm tra chất lượng và nghiệm thu công tác đất

4.2.10.1  Kiểm tra chất lượng và nghiệm thu công tác đất khi thi công theo phương pháp khô:

4.2.10.1.1  Công tác kiểm tra chất lượng được tiến hành theo hồ sơ thiết kế được cấp thẩm quyền phê duyệt, các qui định về kiểm tra chất lượng và nghiệm thu các công trình xây dựng hiện hành.

4.2.10.1.2  Kiểm tra chất lượng đất đắp được tiến hành ở hai nơi:

1) Mỏ vật liệu: trước khi khai thác vật liệu, lấy mẫu thí nghiệm để kiểm tra lại một số tính chất cơ lý và các thông số chủ yếu khác của vật liệu đối chiếu với yêu cầu thiết kế.

2) Công trình: Tiến hành kiểm tra thường xuyên quá trình đắp nhằm đảm bảo quy trình công nghệ và chất lượng đất đắp.

4.2.10.1.3  Mẫu kiểm tra lấy ở những chỗ đại diện và những nơi đặc biệt quan trọng (khe, hốc công trình, nơi tiếp giáp, bộ phận chống thấm...). Lấy mẫu phân bố đều trên mặt bằng và mặt cắt công trình, cứ mỗi lớp đắp lấy một đợt mẫu thí nghiệm.

Số lượng mẫu đảm bảo tính khách quan và toàn diện. Đối với những công trình đặc biệt, số lượng mẫu có thể nhiều hơn so với quy định.

4.2.10.1.4  Trong quá trình đắp đất đầm theo từng lớp, cần theo dõi kiểm tra thường xuyên quy trình công nghệ, trình tự đắp, bề dầy lớp đất rải, số lượt đầm, tốc độ di chuyển của máy, bề rộng phủ vệt đầm, khối lượng thể tích thiết kế phải đạt... Đối với những công trình chống thấm chịu áp lực nước, thì kiểm tra mặt tiếp giáp giữa hai lớp đắp, cầy xới kỹ để chống hiện tượng mặt nhẵn.

4.2.10.1.5  Tiêu chuẩn chất lượng đầu tiên kiểm tra đất đắp là độ chặt đầm nén so với thiết kế.

Khi đắp công trình bằng cát, cát sỏi, đá hỗn hợp ngoài các thông số quy định, còn kiểm tra thành phần hạt so với thiết kế.

Tùy theo tính chất công trình và mức độ đòi hỏi của thiết kế, còn kiểm tra thêm hệ số thấm, sức kháng trượt của vật liệu và mức độ co ngót khi đầm nén.

4.2.10.1.6  Khi đắp đất trong vùng đầm lầy, cần đặc biệt chú ý kiểm tra các phần việc sau:

1) Chuẩn bị nền móng: chặt cây, đào gốc, vớt rác rong rêu và những cây dưới nước.

2) Bóc lớp than bùn trong phạm vi đáy móng đến lớp đất nguyên thổ, vét sạch hết bùn.

3) Đắp đất vào móng.

4) Theo dõi trạng thái của nền đắp khi máy thi công đi lại.  

4.2.10.1.7  Đối với những công trình đặc biệt, trong trường hợp chủ đầu tư hay tư vấn giám sát yêu cầu, khi nghiệm thu móng cần có kỹ sư địa chất công trình tham gia, trong biên bản cần ghi rõ trạng thái địa chất công trình và địa chất thuỷ văn và kết quả thí nghiệm kiểm tra các thông số kỹ thuật của đất.

4.2.10.1.8  Khi nghiệm thu móng của những công trình dạng tuyến cần kiểm tra:

1) Vị trí tuyến công trình theo mặt bằng và mặt đứng, kích thước công trình. Cao độ đáy, mép biên, độ dốc theo dọc tuyến, kích thước theo rãnh biên, vị trí và kích thước của hệ thống thoát nước.

2) Độ dốc mái đường, chất lượng gia cố mái đường.

3) Chất lượng đầm đất, độ chặt khối lượng thể tích khô.

4) Biên bản về những bộ phận công trình ẩn dấu.

4.2.10.1.9  Những phần của công trình đất cần nghiệm thu, lập biên bản trước khi lấp kín gồm: 

1) Nền móng tầng lọc, tầng lọc, hạng mục thoát nước và các vị trí thay đổi loại đất khi đắp nền.

2) Móng các bộ phận công trình trước khi xây, đổ bê tông …

3) Những phần công trình bị gián đoạn thi công lâu ngày trước khi bắt đầu tiếp tục thi công lại.

4.2.10.1.10  Khi nghiệm thu nền đường cần kiểm tra:

1) Cao độ và độ dốc của nền.

2) Kích thước hình học.

3) Chất lượng đắp đất, khối lượng thể tích khô.

 4) Phát hiện những nơi đất quá ướt và bị lún cục bộ.

4.2.10.1.11  Sai lệch cho phép của các bộ phận công trình đất so với thiết kế không được vượt quá quy định trong Bảng 4.2.10.1.11.

Bảng 4.2.10.1.11.

	Tên, vị trí sai lệch
	Sai lệch cho phép
	Phương pháp kiểm tra

	Gờ mép và trục tim công trình
	
[image: image9.wmf]±

5cm
	Máy thuỷ chuẩn

	Độ dốc dọc theo tuyến đáy kênh, mương, hào, hệ thống thoát nước
	
[image: image10.wmf]±

0,05cm
	Máy thuỷ chuẩn

	Giảm độ dốc tối thiểu của đáy kênh mương và hệ thống tiêu nước
	Không cho phép
	Máy thuỷ chuẩn

	Tăng độ dốc mái dốc của công trình
	Không cho phép
	Đo cách quãng từng mặt cắt

	Bề rộng cơ phần đắp
	
[image: image11.wmf]±

15cm
	Đo cách quãng 50m

	Bề rộng đường hào
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5cm
	Đo cách quãng 50m

	Bề rộng kênh mương
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10cm
	Đo cách quãng 50m

	Giảm kích thước rãnh tiêu
	Không cho phép
	Đo cách quãng 50m

	Sai lệch san nền
	
[image: image14.wmf]±

1cm
	Máy thuỷ chuẩn cách quãng


4.2.10.1.12  Khi nghiệm thu, kiểm tra công trình đất đã xây dựng xong, đơn vị thi công cần chuẩn bị đầy đủ những tài liệu phục vụ kiểm tra nghiệm thu cho Hội đồng nghiệm thu gồm:

1) Hồ sơ hoàn công công trình có ghi những sai lệch thực tế.

2) Bản vẽ xử lý những chỗ làm sai so với Hồ sơ thiết kế được cấp thẩm quyền phê duyệt.

3) Nhật ký thi công công trình và nhật ký những công tác đặc biệt.

4) Các biên bản nghiệm thu bộ phận công trình ẩn dấu.

5) Bản vẽ vị trí các cọc mốc định vị cơ bản và biên bản nghiệm thu công trình.

6) Biên bản kết quả thí nghiệm vật liệu sử dụng xây dựng công trình và kết quả thí nghiệm những mẫu kiểm tra trong quá trình thi công.

7) Các văn bản pháp lý liên quan đến công trình.  

4.2.10.1.13  Khi nghiệm thu bàn giao công trình đất đưa vào sử dụng cần tiến hành theo những quy định quản lý đầu tư xây dựng hiện hành.

4.2.10.2  Kiểm tra và nghiệm thu công tác đất khi thi công bằng cơ giới thuỷ lực:

4.2.10.2.1  Công tác kiểm tra chất lượng kỹ thuật thi công bằng cơ giới thuỷ lực bao gồm việc xem xét chất lượng bồi đắp và độ ổn định của các công trình (cả trên khô lẫn dưới nước) và lập các hồ sơ kỹ thuật.

4.2.10.2.2  Công tác kiểm tra chất lượng thi công gồm:
1) Sự thực hiện tất cả công tác chuẩn bị.

2) Việc khai thác đất ở mỏ, công tác nạo vét đất ở các công trình và việc thực hiện công tác bồi đất.

3) Tình trạng công trình và chất lượng bồi đắp.

4.2.10.2.3  Kiểm tra chất lượng thi công cơ giới thuỷ lực theo quy định của hướng dẫn thi công được lập riêng cho mỗi công trình. Bản hướng dẫn thi công cơ giới thuỷ lực do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4.2.10.2.4  Nguyên tắc phân chia các giai đoạn đã hoàn thành để nghiệm thu thực hiện theo các quy định và trình tự quản lý đầu tư xây dựng hiện hành.

4.2.10.2.5  Nghiệm thu công trình kể cả nghiệm thu từng phần công trình đã xây dựng xong (theo tiến độ hoàn thành của công trình), tiến hành theo đúng trình tự quản lý đầu tư xây dựng hiện hành.

Sau khi hoàn thành toàn bộ công trình, việc nghiệm thu sẽ do Hội đồng nghiệm thu thực hiện. Mỗi công tác nghiệm thu được lập biên bản kèm theo.

4.2.10.2.6   Nghiệm thu những công trình ẩn dấu gồm:

1) Công tác chuẩn bị nền móng công trình.

2) Công tác thay đất nền công trình.

3) Công tác chuẩn bị bồi đất (xây dựng các đê quây, ô bồi, công trình tháo nước...)

4) Bồi các lớp đất.

5) Đặt các mốc đo lún.

4.2.10.2.7  Trong việc nghiệm thu công tác san mặt bằng, cần kiểm tra cao độ, độ dốc khu vực san, độ chặt của đất bồi.

4.2.10.2.8  Khi bàn giao công trình cần có các văn bản nghiệm thu:
1) Vị trí công trình trên mặt bằng và kích thước.
2) Cao độ của công trình.
3) Độ nghiêng mái dốc công trình.
4) Tính chất của đất bồi, đắp và sự phân bố hạt theo vùng so với yêu cầu thiết kế.
5) Độ chính xác của vị trí và hình dạng các bãi chứa, các thềm, rãnh thoát nước... 

4.2.10.2.9  Đơn vị thi công xuất trình các tài liệu sau:

1) Những thuyết minh và bản vẽ thi công các bộ phận kết cấu được sửa chữa và thay đổi trong quá trình thi công và các văn bản cho phép thay đổi của cấp có thẩm quyền. 

2) Bản kê hệ thống mốc cao đạc cố định và các biên bản định vị công trình.

3) Nhật ký thi công công trình.

4) Bảng kê và biên bản nghiệm thu các công trình ẩn dấu.

5) Biên bản thí nghiệm đất có kèm theo các số liệu về mẫu thí nghiệm.  

4.2.10.2.10  Trong biên bản nghiệm thu công trình cần có:

1) Bản kê các hồ sơ thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở thi công hạng mục công trình.

2) Số liệu kiểm tra độ chính xác các công tác đã thực hiện.

3) Số liệu diễn biến lún của nền theo kết quả quan trắc thực tế.

4) Bản kê những phần việc chưa hoàn thành nhưng không làm cản trở cho việc sử dụng công trình kèm theo thời hạn làm nốt công việc đó (nếu có).

4.2.10.2.11  Nghiêm cấm nghiệm thu những công trình chưa thi công xong và bị hư hỏng làm cản trở hoặc ảnh hưởng xấu đến việc sử dụng công trình. 
4.3  Quy định công tác thi công nền đào đường sắt

4.3.1  Mục đích công tác đào đất   

1) Lấy đất để đắp.

2) Đào đất bỏ đi để tạo thành nền đường, hoặc kết hợp lấy đất để đắp.

4.3.2 Các yêu cầu công tác đào đất cần đạt được 

1) Tạo thành nền đường có mặt cắt ngang theo đúng thiết kế và có độ bằng phẳng nhất định.

2) Nền đường sau khi làm xong không bị rạn nứt ở mái đường, mặt nền đường không có vết lẹm…

3) Bảo đảm được an toàn tuyệt đối cho người và máy trong quá trình thi công.

4) Nếu kết hợp đào với đắp thì đạt được yêu cầu của việc đắp đất.

5) Đất đào được thải ra được vận chuyển đổ đi theo đúng quy định.  
4.3.3  Thi công đào đất

4.3.3.1 Tùy theo địa hình, mặt ngang cắt thiết kế, chất đất, khả năng, phương tiện, điều kiện thi công … cần thực hiện các sơ đồ đào đất thích hợp nhằm thi công nhanh nhất, đảm bảo an toàn trong thi công và giảm được giá thành.

1) Nếu thi công cơ giới, tuân theo “Quy trình kỹ thuật thi công nền đường bằng máy, bằng máy kết hợp thủ công và nổ phá” được ban hành theo Quyết định số 3964-QĐ ngày 19/11/68 của Bộ Giao thông vận tải và Thi công, nghiệm thu công tác đất TCVN 4447:2012; 
2) Nếu thi công bằng thuốc nổ thực hiện theo mục 4.4.
4.3.3.2  Quy định về công tác đổ đất thừa thi công

4.3.3.2.1  Tuân theo những quy định dưới đây về công tác đổ đất thừa 

1) Đổ đất theo đúng quy định trong hồ sơ thiết kế.

2) Không được đổ trên mái đường đắp, cũng không được đổ trên mái thiên nhiên của đường đào, nơi có địa chất xấu, nơi có mạch nước ngầm. Không được dồn đống trên phần ngoài của lề đường đào như Hình 4.3.3.2.1.
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3) Không được đổ đất ở nơi có kế hoạch xây dựng đang hoặc sắp trồng trọt.

4) Không được đổ xuống sông suối có khả năng làm cản dòng nước chảy, gây xói lở cho nền đường. Nếu không còn cách nào khác thì tính toán kỹ, có biện pháp bảo vệ và được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

5) Cần đổ đất ở những nơi thấp trũng hơn nền đường rồi san phẳng.

4.3.3.2.2  Nếu không còn chỗ đổ buộc đánh đống trên sườn núi thì thực hiện như sau, tùy theo địa hình:

1) Nếu đất không dốc hoặc dốc nhỏ hơn 20% (nghiêng về 1 phía hoặc 2 phía) thì đổ cả 2 bên theo khoản 4 của mục này.

2) Nếu độ dốc lớn hơn 20% nghiêng về 1 phía thì đổ đất ở bên sườn thấp.

3) Nếu đất cũng có dốc lớn hơn 20% nhưng lại nghiêng từ 2 phía vào tim đường thì đem đổ ở nơi khác.

4) Cự ly từ chân đống đất đến mép mái đường đào phải đảm bảo ít nhất 5m: 

a) Nếu chất đất xấu ẩm ướt thì, cự ly đó ít nhất bằng chiều sâu ở tim mặt cắt cộng thêm 5m, nhưng tổng cộng không được nhỏ hơn 8m.

b) Con trạch có chiều cao ở tim không lớn quá 3m, mái không dốc quá 1/1,5 và mặt trên nghiêng ra ngoài 2%. 

c) Phía trên con trạch đào rãnh thoát nước.

d) Phía dưới từ chân đến mép mái đường sửa cho phẳng để tránh đọng nước như Hình 4.3.3.2.2.



Hình 4.3.3.2.2.

4.4 Quy định công tác nổ mìn khi thi công 
4.4.1  Quy định chung

4.4.1.1  Trong thi công nền đường, ngoài việc dùng mìn để phá đá mở nền, còn có thể dùng mìn thực hiện các công việc sau:

1) Xử lý móng mềm yếu của nền đường.

2) Hạ cây đánh gốc cây, phá chướng ngại vật.

3) Đào đất, đào đường hầm.

4) Đào hất đất sang bên cạnh để đắp.

5) Lèn ép đất thay cho đầm trong điều kiện đặc biệt.

6) Hoàn thiện nền đường có đá, đào rãnh đá.

4.4.1.2  Việc nổ mìn tuân theo quy phạm an toàn về công tác nổ mìn của Nhà nước ban hành.

Chỉ cho phép tiến hành nổ mìn khi đã hoàn thành công tác chuẩn bị đảm bảo an toàn, trong đó bao gồm:

1. Tổ chức bảo quản và cung cấp thuốc nổ an toàn.

2. Bảo đảm an toàn nhà ở, thiết bị, công trình... nằm trong khu vực nguy hiểm.

3. Tổ chức bảo vệ khu vực nguy hiểm, có tín hiệu báo hiệu, có trạm theo dõi, chỉ huy ở biên giới vùng nổ. 

4. Báo trước nội quy, quy định cho cơ quan địa phương và nhân dân trước khi nổ và giải thích các tín hiệu, báo hiệu.

5. Di tản người và súc vật ra khỏi khu vực nguy hiểm. Lập biên bản hoàn thành công tác chuẩn bị nổ an toàn.

4.4.1.3  Trước khi tiến hành nổ cần kiểm tra và nghiệm thu từng lỗ mìn, sự thực hiện hộ chiếu khoan, màng lưới nổ… theo đúng những quy định về kiểm tra và nghiệm thu công tác khoan, nổ mìn.

4.4.1.4  Các công tác khoan, nổ mìn lớn hay nhỏ, nạp thuốc, nên tiến hành theo phương pháp cơ giới hoá khi có điều kiện cho phép.

Khi khoan xong, các lỗ khoan được bảo vệ khỏi bị lấp, dùng khí nén thổi lại hoặc khoan lỗ mới gần lỗ khoan cũ bị lấp nếu không xử lý được.

4.4.1.5  Công tác nổ mìn đảm bảo các yêu cầu sau: 
1) Làm tơi đất đá, di chuyển đất đá theo hướng nhất định tạo điều kiện thuận lợi cho việc bốc xúc, vận chuyển.

2) Các hố đào sau khi nổ mìn có mặt cắt gần như mặt cắt của thiết kế trong phạm vi sai lệch cho phép, ít sửa sang lại.

3) Các mái dốc ít bị phá hoại.

4) Độ nứt nẻ phát triển ra ngoài phạm vi đường biên phải nhỏ nhất.

4.4.1.6  Khi thiết kế nổ mìn gần các công trình, thiết bị thì trong thiết kế tổ chức thi công cần đề ra các biện pháp bảo vệ an toàn. Áp dụng những biện pháp nổ mìn có hiệu quả và đảm bảo an toàn như:

1) Nổ mìn vi sai, nổ định hướng.

2) Tạo các khe ngăn cách sóng chấn động.

3) Hạn chế lượng mìn.

4) Bố trí phân bố lượng thuốc nổ hợp lý trong lỗ khoan.

5) Khi nổ mìn dưới nước thì sử dụng màn chắn bọt không khí để bảo vệ phần dưới nước của công trình.

4.4.1.7  Các thông số của quả mìn và cách bố trí chúng đã được nêu ra trong thiết kế nhưng cần được hiệu chỉnh chính xác lại sau các lần nổ thí nghiệm hoặc sau lần nổ đầu tiên.

4.4.1.8  Cự ly an toàn cần tính toán theo các điều kiện ở hiện trường và phù hợp với quy phạm an toàn và bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ.

4.4.1.9  Thuốc nổ và phương tiện nổ
4.4.1.9.1  Khi thi công nổ mìn, chỉ được phép sử dụng các loại thuốc nổ và phương tiện nổ đã được Nhà nước cho phép sử dụng. Nếu dùng các loại thuốc nổ và phương tiện nổ khác với quy định của Nhà nước thì có giấy phép của những cơ quan quản lý có thẩm quyền và có quy trình sử dụng, bảo quản, vận chuyển riêng biệt.

4.4.1.9.2  Điều kiện tự nhiên và mục đích nổ phá đảm bảo tiết kiệm hao phí lao động, năng lượng vật liệu và đảm bảo chất lượng công tác.

4.4.1.9.3  Để nổ mìn ở môi trường có nước, thì sử dụng loại thuốc nổ chịu nước.

4.4.1.9.4  Để bảo quản cất giữ vật liệu nổ cần có các kho cố định, riêng biệt. Cách xây dựng, bố trí và bảo quản, bảo vệ kho tuân theo quy phạm an toàn về bảo vệ, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ.

Ngoài ra, tất cả các vấn đề có liên quan đến vật liệu nổ như tàng trữ, bảo quản, thử nghiệm, vận chuyển hay huỷ bỏ chúng đều tuân theo những quy định của quy phạm an toàn nói trên.

4.4.1.10  Thiết bị khoan và đào
4.4.1.10.1  Tất cả các thiết bị khoan hiện hành đều có thể sử dụng để khoan lỗ mìn trong xây dựng như máy khoan xoay, khoan đập xoay, khoan ruột gà, khoan cấp đập...

Việc chọn thiết kế khoan hố móng công trình cần căn cứ vào tính toán kinh tế, kỹ thuật sao cho hợp lý nhất có hiệu quả kinh tế nhất.

4.4.1.10.2  Khi đào các hầm, hố, lò, buồng ngầm…ngoài quy phạm này còn tuân theo các quy phạm về thi công và nghiệm thu hầm lò trong khai thác mỏ.

4.4.1.11 Nổ mìn làm đất đá tơi, nổ văng, nổ sập
4.4.1.11.1 Trước khi thi công khoan nổ cần làm các công tác chuẩn bị sau:

1) Vạch tuyến, đánh dấu tim và đường bao của hố đào trên mặt bằng.
2) Làm các mương, rãnh ngăn và tiêu thoát nước.

3) Đánh dấu vị trí lỗ khoan.

4) Làm các bậc, đường đi để bố trí máy móc, thiết bị thi công.

4.4.1.11.2  Để đảm bảo sự toàn vẹn của đáy móng và mái dốc thì việc nổ tơi đất tiến hành theo phương pháp nổ mìn viền có chừa lớp bảo vệ.

 4.4.1.11.3  Nếu ở đáy tầng hào là đất yếu hay ở cao trình của đáy tầng có vết nứt nằm ngang bảo đảm nổ tách khối đá theo mặt đáy tầng thì không được khoan quá cao trình đáy tầng.

4.4.1.11.4  Đối với đá quá cỡ, đá tảng lớn cần phá nhỏ, thì phá bằng mìn ốp, mìn trong lỗ khoan nhỏ hoặc bằng các phương pháp có hiệu quả khác.

Lựa chọn phương pháp phá đá quá cỡ trên cơ sở tính toán kinh tế kỹ thuật và đảm bảo an toàn.

4.4.1.11.5  Đối với các tuyến đường giao thông thì tại nền và mái đường cho phép đào thiếu 10cm và đào vượt quá thiết kế 20cm nhưng đảm bảo sự ổn định của mái đường. Kích thước thiết kế và tầm nhìn an toàn. Những chỗ đào quá sai lệch cho phép ở mặt đáy hố được lấp đầy và đầm chặt.

4.4.1.11.6  Khi nổ mìn làm tơi đất đá dưới nước, chỉ sử dụng mìn ốp trong lỗ khoan lớn hay nhỏ. Việc khoan và nạp thuốc nổ cần tiến hành từ trên mặt sàn thi công chuyên dùng đặt trên các phao nổi hoặc chuyên dùng có trang bị các thiết bị cố định sàn công tác với đất nền.

4.4.1.11.7  Khi nổ mìn dưới nước với các sông hồ, vũng, biển, kể cả những nơi có đường giao thông thuỷ, cần có giấy cho phép của cơ quan thuỷ sản và các cơ quan quản lý có liên quan.

4.4.1.11.8  Khi cần nổ mìn ở gần các kết cấu bê tông ở tuổi dưới 7 ngày thì khối lượng giới hạn của quả mìn, lượng thuốc nổ cho một lần nổ, phương pháp tiến hành nổ và khoảng cách cho phép nhỏ nhất từ quả mìn đến kết cấu được xác định bằng tính toán của đơn vị thiết kế.

4.4.1.11.9  Trong trường hợp có những quả mìn câm nằm lẫn trong đất đá đã nổ mìn hoặc toàn khối bị câm thì việc xử lý mìn câm tiến hành theo đúng quy phạm an toàn về công tác nổ mìn.

4.4.1.12  Các phương pháp nổ mìn thích hợp với các yêu cầu khác nhau trong xây dựng nền đường
4.4.1.12.1  Nổ mìn ốp hoặc nổ mìn nông: để phá đá riêng lẻ, đào hố sâu, đào hầm, nhổ gốc cây, phá đất theo từng tầng.

4.4.1.12.2  Nổ mìn sâu: để phá vỡ đất đá ở độ sâu lớn, yêu cầu đá bị phá vỡ có thành phần khác nhau.

4.4.1.12.3  Nổ mìn trong hang ngang: khi không có khoan, khối lượng đất đá cần phá vỡ tương đối nhỏ, chiều sâu H < 5-6m.

4.4.1.12.4  Nổ mìn bầu: khi đất đá rắn, muốn tăng hiệu quả nổ (dùng lượng thuốc nổ lớn).

4.4.1.12.5  Nổ mìn buồng: khi khối lượng phỏ rất lớn, chiều sâu H > 6m.

4.4.1.12.6  Nổ mìn định hướng: để phá vỡ và di chuyển đất đá theo 1 hướng nhất định.

4.4.1.12.7  Nổ mìn vi sai: tăng hiệu quả nổ và an toàn hơn nhờ việc tạo ra được nhiều mặt thoáng hơn và lượng thuốc nổ trong mỗi quả mìn nhỏ.

4.4.2  Lập thiết kế nổ mìn

4.4.2.1  Khi nổ mìn vừa và lớn, cần lập thiết kế nổ mìn theo tài liệu sau:

1) Hồ sơ thiết kế công trình.

2) Bình đồ địa hình.
3) Bình đồ địa chất công trình tỷ lệ 1/500-1/1000 (nếu cần thiết).
4) Các bản trắc dọc và trắc ngang địa chất.
5) Bản thuyết minh địa chất.

4.4.2.2  Công tác thiết kế nổ mìn gồm các bước sau:
1) Nghiờn cứu phân tớch các tài liệu liờn quan đến công tác phá nổ.

2) Nghiên cứu tổng hợp các mặt kinh tế kỹ thuật, so sánh phương án và chọn phương án thiết kế.
3) Thiết kế phỏ nổ:

a) Chọn chỉ số n.

b) Bố trí các gói thuốc nổ trên trắc ngang và trắc dọc, xác định khoảng cách giữa các lỗ mìn và hàng mìn.

c) Tính toán khối lượng thuốc nổ ở mỗi hàng mìn.

d) Thiết kế các phương pháp gây nổ.

đ) Tính toán các khoảng cách an toàn.

Trình cấp có thẩm quyền duyệt thuyết minh và bản thiết kế nổ mìn trước khi tiến hành lập hộ chiếu nổ mìn và chuẩn bị cho nổ mìn. 

4.4.3  Lập hộ chiếu nổ mìn

Sau khi bản thiết kế nổ mìn được duyệt, tiến hành lập hộ chiếu nổ mìn. Trong bản hộ chiếu thể hiện:
1) Các chỉ tiêu kỹ thuật: Chỉ số nổ (n), đường kháng tính toán (w), khối lượng thuốc nổ, kích thước buồng mìn, hay gói mìn, chiều dài lỗ mìn, thể tích đất đá nguyên khối, khoảng cách đối với người và vật.

2) Bình đồ bãi mìn.

3) Tình hình địa chất bãi mìn (tên đất đá, độ rắn trung bình, độ dốc vỉa đá, các tình hình khác).

4) Phương pháp nổ mìn (nổ mìn bầu, nổ mìn buồng, nổ mìn vi sai…).

5) Phương pháp gây nổ (dây nổ, dây cháy chậm, điện 1 chiều…) và sơ đồ đấu dây, tính lượng điện nổ mìn.

6) Sơ đồ bãi mìn (ghi rõ vị trí, khoảng cách của các lỗ mìn, hàng mìn, vị trí để máy khi nổ mìn, các vị trí an toàn cho người và máy).

Bản hộ chiếu có chữ ký của người thiết kế và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

4.4.4 Tổ chức và thực hiện nổ mìn

4.4.4.1 Công trường có thi công bằng mìn thực hiện các công tác chuẩn bị về tổ chức sau:

1) Tuyển lựa công nhân nổ mìn.
2) Tổ chức học tập kỹ thuật nổ mìn, quy phạm an toàn, nội quy nổ mìn của công trường cho cán bộ và công nhân có liên quan học tập. Sát hạch và cấp giấy chứng nhận.
3) Thành lập nhóm cán bộ kỹ thuật và các tổ công nhân phụ trách công tác nổ mìn.

4) Phân cấp thiết kế và duyệt các bản hộ chiếu nổ mìn tuỳ theo quy mụ được lựa chọn.

5) Liên hệ, thông báo với chính quyền và nhân dân địa phương nhằm bảo đảm an toàn trong việc bố trí kho mìn, bãi mìn và khi nổ mìn.

4.4.4.2 Sau khi đó tiến hành các công tác chuẩn bị về tổ chức nêu trên, đó thiết kế nổ mìn, lập hộ chiếu nổ mìn và được duyệt mới được tiến hành cho chuẩn bị nổ mìn. Chấp hành nghiêm chỉnh theo đúng thiết kế và bản hộ chiếu đó. Không được tự ý thay đổi nếu không có văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Trong quá trình thực hiện chuẩn bị nổ mìn, tuyệt đối chấp hành quy phạm an toàn của Nhà nước và nội quy của công trường.

Cán bộ phụ trách phải kiểm tra các lỗ mìn và mạng lưới nổ, kiểm tra lại toàn bộ công tác chuẩn bị cho việc nổ, lập biên bản xác nhận có thể nổ, sau đó mới được ra lệnh điểm hoả.

4.4.4.3  Trong trường hợp nổ mìn nhỏ, các thủ tục về thiết kế và lập hộ chiếu cần được bảo đảm, nhưng yêu cầu cụ thể kể trên có thể giảm bớt, theo quy mô, nhằm đơn giản hoá công việc nhưng vẫn đề cao được tinh thần trách nhiệm của cán bộ phụ trách.

4.4.4.4  Trong trường hợp thi công kết hợp giữa nổ mìn và cơ giới (nổ tung sụp đổ cho máy vận chuyển), cần tuân theo những quy định về sự kết hợp giữa máy với nổ phá trong “Quy trình kỹ thuật thi công nền đường bằng máy, bằng máy kết hợp thủ công và nổ phá” được ban hành theo Quyết định số 3964-QĐ ngày 19/11/68 của Bộ Giao thông vận tải và Thi công, nghiệm thu công tác đất TCVN 4447:2012; 
4.4.4.5  Sau khi nổ, nghiệm thu kết quả (dọn sạch đất tơi, đo lại mặt cắt so với thiết kế). Ghi vào hộ chiếu và tổng kết rút kinh nghiệm, sửa lại các tham số kỹ thuật để tính toán cho lần sau.

4.4.5  Kiểm tra và nghiệm thu các công tác khoan nổ mìn

4.4.5.1  Việc kiểm tra các công tác khoan nổ mìn tiến hành trong suốt quá trình thi công, đối chiếu với thiết kế thi công, với các yêu cầu của quy trình quy phạm hiện hành, với các định mức về hao phí lao động, vật liệu khoan nổ...

4.4.5.2  Việc kiểm tra tiến hành
4.4.5.2.1  Sau khi khoan xong, kiểm tra các lỗ khoan. Cần đo chiều sâu, hướng và thể tích lỗ khoan, kiểm tra hình dạng, đường kính, vị trí trên mặt bằng và mặt cắt của lỗ khoan so sánh số liệu thực tế, so với số liệu trong thiết kế và hộ chiếu khoan.

4.4.5.2.2  Sau khi nổ mìn xem xét bề mặt các mái dốc, sự sập đổ của khối đất đá và đặc biệt là vị trí nghi ngờ có mìn câm. Khi nổ mìn lớn cần đo đạc hố đào và khối đá sập đổ

4.4.5.2.3  Trong quá trình bốc xúc vận chuyển:

1) Đánh giá khối lượng đất đá nổ phá (theo tỉ lệ phần trăm của thể tích). Số lượng đá quá cỡ cần nổ tiếp, xem xét bề mặt đáy và mái hố đào.

2) Sau khi bốc xúc xong (hoặc có thể xong một phần), đo vẽ địa hình thực trạng.

4.4.5.2.4  Tiến hành nghiệm thu công tác khoan nổ mìn ngay tại hiện trường, có sự tham gia của các đơn vị liên quan.

4.4.5.2.5  Khi nổ mìn xong cần so sánh mặt cắt hố đào thực tế với mặt cắt thiết kế, đo đạc lại thể tích đất đá bị phá vỡ. Trong trường hợp nổ văng hoặc nổ sập cũng xác định thể tích của đất đá bị văng hoặc bị sập đổ. Khi có các công việc bị che khuất thì lập biên bản nghiệm thu từng bộ phận công việc đó.

4.4.5.2.6  Khi nghiệm thu các hố móng ở dưới nước tiến hành đo hai lần, lần đầu trực tiếp ngay sau khi nổ phá, lần thứ hai sau khi bốc xúc hết đất đá ra khỏi hố đào.

4.4.5.2.7  Mái dốc của phần đào các tuyến đường giao thông có thể vượt quá cao trình thiết kế, hoặc chưa đào hết cục bộ nhưng đảm bảo sự ổn định của mái không có đá treo, đá long chân nằm trên mái, đảm bảo tiêu thoát nước và bạt lượng dần theo sát mặt cắt thiết kế.

4.4.5.2.8  Khối lượng đất đá nổ phá được xác định theo thể tích ở trạng thái liền khối khi chưa bị nổ phá. Nếu khối lượng đất đá nổ phá ra, thực tế nhỏ hơn 30% so với khối lượng thiết kế thì công tác nổ phá không đạt yêu cầu và xem xét khả năng có mìn câm. Việc xử lý các khối mìn câm được xử lý theo đúng quy phạm an toàn về công tác nổ.

4.4.5.2.9  Khi nổ mìn, khối lượng đất đá còn nằm lại trong phạm vi mặt cắt thiết kế của hố đào phải được coi là khối lượng không được nổ văng. Để xác định khối lượng không được nổ văng ở trạng thái liền khối chưa nổ mìn thì lấy khối lượng đất đá đã được nổ phá đo thực tế nhân với hệ số k được quy định cho từng cấp đất đá.

4.5  Quy định công tác thi công công trình thoát nước

4.5.1  Thoát nước mặt

4.5.1.1  Để chống trơn lầy, làm mau hỏng nền đường, mặt đường, kiến trúc tầng trên cần có hệ thống thoát nước mặt.

4.5.1.1.1  Trên nền đào cần có rãnh biên. Trường hợp cần thiết có rãnh đỉnh theo hồ sơ thiết kế.

4.5.1.1.2  Để thoát nước từ rãnh biên hoặc rãnh đỉnh xuống chân đường, làm các bậc rót nước máng dốc nước, hố tiêu năng.

4.5.1.2  Ở khu vực đồng bằng, ở nơi trên đường đắp dưới 2m, đào rãnh dọc 2 bên đường đắp. Khi dốc ngang lớn hơn 4%, thì đào rãnh ở phía cao và mép rãnh cách chân đường ít nhất 1m.

4.5.1.3  Tiết diện và độ dốc tất cả những mương rãnh tiêu nước cần bảo đảm thoát nhanh lưu lượng nước mưa, các nguồn nước khác. Bờ mương rãnh và bờ con trạch  cần cao hơn mức nước tính toán là 0,1m trở lên.

4.5.1.4  Tốc độ nước chảy trong hệ thống mương rãnh tiêu nước không vượt quá tốc độ gây xói lở đối với từng loại đất.

4.5.1.5  Độ dốc theo chiều nước chảy của mương rãnh tiêu nước không được nhỏ hơn 30/00 (trường hợp đặc biệt 20/00, ở thềm sông và vùng đầm lầy độ dốc đó có thể giảm xuống 10/00).

4.5.1.6  Cách đào rãnh biên 

4.5.1.6.1  Khi đào gần đến cao độ thiết kế, khôi phục cọc tim, xác định mép và chân rãnh. Đào rãnh tạm thời cho thoát nước nhỏ hơn rãnh chính thức. Chỉ đào gọt rãnh theo đúng kích thước sau khi đó gọt đường đúng mui luyện.

4.5.1.6.2  Xác định mép rãnh từ cọc tim. Trong đường thẳng phải căng dây đào rãnh cho thẳng. Trong đường cong thì lượn dây đào rãnh cho cong đều theo thiết kế.

4.5.1.6.3  Nếu trong thi công lỡ đào rãnh lấn vào đường thì không được đắp đất bù lại, mà có biện pháp gia cường chống xói lở (lát đỏ, gia cố...).

4.5.1.6.4  Không được đào rãnh biên chạy thẳng về mái đường đắp chỗ tiếp giáp đoạn đào và đoạn đắp cũng như không được cho rãnh biên chạy thẳng đến công trình nếu không có biện pháp gia cố bảo vệ.

4.5.1.6.5  Đất đào lên từ rãnh đỉnh, nếu dùng để chắn nước thì được đánh đống giữa rãnh và mép mái đường theo quy định sau:
Đắp thành con trạch, khoảng cách từ chân tới mép của mái đường không được nhỏ hơn 1m. Mái phía ngoài là 1/1,5 mặt trên nghiêng về phía rãnh đỉnh từ 2-4% như Hình 4.5.1.6.5.
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4.5.2 Công trình thoát nước ngầm

4.5.2.1  Khi có mạch nước ngầm để bảo đảm nền đường ổn định thì xây dựng các công trình thoát nước nhằm ngăn chặn hoặc hạ thấp mức nước đó và dựa vào hồ sơ thiết kế được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

4.5.2.1.1  Bố trí hệ thống rãnh tiêu nước, giếng thu nước, vị trí bơm di động và trạm bơm tiêu nước cho từng giai đoạn thi công công trình. Trong bất cứ trường hợp nào, nhất thiết không để đọng nước và làm ngập nền đường.

4.5.2.1.2  Khi mực nước ngầm cao và lưu lượng nước ngầm quá lớn thì hạ mực nước ngầm mới bảo đảm thi công bình thường thì trong hồ sơ thiết kế cần có phần thiết kế riêng cho công tác hạ mực nước ngầm cho từng hạng mục cụ thể nhằm bảo vệ sự toàn vẹn địa chất mặt nền đường.

4.5.2.1.3  Cần xây dựng công trình song song với việc đào nền để tạo điều kiện thi công thuận lợi.

4.5.2.2  Khi thi công đất, ngoài lớp đất nằm dưới mực nước ngầm bị bão hoà nước, còn chú ý tới lớp đất ướt trên mực nước ngầm do hiện tượng mao dẫn. Chiều dầy lớp đất ướt phía trên mực nước ngầm trong Bảng 4.5.2.2.











Bảng 4.5.2.2

	Loại đất
	Chiều dày lớp đất ướt nằm trên mực nước ngầm (m)

	Cát thô, cát hạt trung và cát hạt nhỏ
	0,3

	Cát mịn và đất cát pha
	0,5

	Cát pha sét, đất sét và đất hoàng thổ
	0,1


4.5.2.3  Khi đào nên bắt đầu đào từ phía thấp. Nếu nền đào gần sông ngòi, ao hồ, khi thi công, để bờ đất đủ rộng bảo đảm cho nước thấm vào ít nhất.

4.5.2.4  Tất cả hệ thống tiêu nước trong thời gian thi công công trình được bảo quản tốt đảm bảo hoạt động bình thường.

Trong quá trình đào đất nếu thấy tình hình địa chất thuỷ văn khác nhiều so với tài liệu thiết kế thì phản ảnh ngay với đơn vị thiết kế và chủ đầu tư để sửa đổi.

4.6  Quy định công tác hoàn thiện trước khi nghiệm thu

4.6.1  Để hạn chế khối lượng và công đắp bù tránh việc đắp các lớp mỏng, đẩy nhanh công tác hoàn thiện, khi đào còn cách cao độ thiết kế 2-5cm (hoặc có thể lớn hơn, tuỳ theo loại đất, phương tiện vận chuyển, thời gian thi công...) thì ngừng lại và khi đắp thì đắp cao hơn cao độ thiết kế 2 đến 5 cm hoặc hơn.

Cao độ trên đây là cao độ dự phòng trong thi công. Ngoài ra còn tính đến độ cao phòng lún trên đường đắp hoặc độ lún do lu lèn trên đường đào.

4.6.2  Sau khi hoàn thành các khối lượng đào đắp của nền đường, tiến hành các công tác hoàn thiện gồm các công việc sau đây:

1) Sửa chữa những chỗ thừa, thiếu bề rộng, độ cao của nền đường.

2) Gọt mái đào, vỗ lại mái đắp chuẩn bị cho công tác gia cố nếu cần thiết.

3) Hoàn chỉnh rãnh thoát nước.

4) Gọt mui luyện của nền đường.

5) Dọn dẹp ven đường.

4.6.3  Trước khi tiến hành công tác hoàn thiện, cần khôi phục lại các: mốc đường chuyền các cấp, cọc tim tuyến, từ đó kiểm tra kích thước nền, độ cao, độ dốc mái, độ bằng phẳng của nền đường.

4.6.4  Trong trường hợp nền đắp không đủ bề rộng, trước khi đắp cạp thêm, cần đánh cấp và nếu nền đường đào không đủ thì kết hợp với việc bạt mái đường và sửa chữa những chỗ lồi, lõm trên nền đường.

4.6.5  Trong việc sửa lại mái đường, cần tiến hành gọt, vỗ từ trên xuống dưới, thực hiện theo đúng hồ sơ thiết kế được cấp thẩm quyền phê duyệt về độ dốc, vị trí đổi dốc.

4.6.6  Việc sửa lại cao độ của nền đường được kết hợp với việc sửa mui luyện nên tiến hành trước khi bàn giao cho đơn vị đặt đường.

4.6.7  Việc hoàn chỉnh rãnh biên chỉ làm sau khi đã sửa cao độ nền đường, cấu tạo mui luyện.

4.6.8  Dọn dẹp ven đường bao gồm các việc sau:

1) Dọn các thùng đấu, chỗ đổ đất thừa theo đúng quy định.

2) San phẳng phạm vi vai đường.

3) Dọn dẹp cây cành, chướng ngại vật khác.

4) Khơi thông dòng chảy về các công trình thoát nước.

5  Quy định cho công tác nghiệm thu nền đường sắt

5.1  Quy định nội dung nghiệm thu nền đường và các dung sai cho phép

5.1.1  Những điều dưới đây quy định những dung sai cho phép về kích thước hình học, cao độ, hướng tuyến, chất lượng đào đắp… của nền đường, đồng thời thống nhất các phương pháp đo đạc, kiểm tra.

Trong thi công các đơn vị không được dùng các dung sai cho phép đó làm cơ sở để tính toán, đo đạc, lên khuôn nền đường, thực hiện đào đắp, sửa chữa hoàn thiện.

Khi kiểm tra cần thống nhất thực hiện phương pháp kiểm tra. Riêng về khoảng cách giữa các điểm kiểm tra, đó là khoảng cách trung bình. Nếu thấy chỗ nào nghi ngờ, dù nằm trong khoảng cách giữa 2 điểm lân cận, đã đo và định đo vẫn kiểm tra. Trong trường hợp này, lại lấy điểm kiểm tra bất thường làm mốc để từ đó đo đi.

5.1.2  Trước khi tổ chức tổng kiểm tra để nghiệm thu, cần khôi phục các cọc tim và đo lại độ cao của nền đường. Quy cách cọc khôi phục giống cọc khi nhận bàn giao tuyến. 

5.2  Hướng tuyến

Hướng tuyến trên thực tế sai lệch so với hồ sơ thiết kế được cấp thẩm quyền phê duyệt không quá ±5cm và không được tạo thêm đường cong. Khi đo đạc dùng máy toàn đạc điện tử, máy kinh vĩ hoặc máy đo góc và thước thép. 

5.3  Cao độ và độ dốc

5.3.1  Cao độ thực tế của vai đường hoặc tim đường không được chênh lệch so với cao độ trong hồ sơ thiết kế được cấp thẩm quyền phê duyệt là: ±5cm.
5.3.2  Cao thấp không được tạo ra độ dốc biến đổi quá: 2,50/00.
5.3.3  Dùng máy toàn đạc điện tử, cao đạc để đo cao độ của các điểm đổi dốc mới phát sinh và thước thép để xác định cự ly.

5.4  Kích thước mặt cắt ngang 

5.4.1  Đối với đường khổ 1000mm:

5.4.1.1  Bề rộng đo theo mặt cắt ngang của nền đường, tính từ tim đường đến đầu mép vai đường sai số không được quá 5cm.

5.4.1.2  Nếu rộng hơn thiết kế thì mép đường tương đối thẳng hoặc cong đều, mắt nhìn không thấy gẫy khúc rõ rệt.

5.4.1.3  Chiều cao mui luyện của nền đường tối thiểu là 10cm, tối đa là 18cm như Hình 5.4.1.3. Mái dốc mui luyện tối đa là 12% và tối thiểu là 7%.
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Hình 5.4.1.3

5.4.2  Đối với đường khổ 1435mm và khổ đường lồng 1000mm/1435mm:

5.4.2.1  Bề rộng đo theo mặt cắt ngang của nền đường, tính từ tim đường đến đầu mép vai đường sai số không được quá 5cm.

5.4.2.2  Nếu rộng hơn thiết kế thì mép đường tương đối thẳng hoặc cong đều, mắt nhìn không thấy gẫy khúc rõ rệt.

5.4.2.3  Chiều cao mui luyện của nền đường tối thiểu là 10cm, tối đa là 18cm như Hình 5.4.2.3. Mái dốc mui luyện tối đa là 11% và tối thiểu là 6%.
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Hình 5.4.2.3
5.5  Rãnh thoát nước

5.5.1  Quy cách rãnh

5.5.1.1  Mép rãnh biên thẳng hoặc lượn đều song song với tim đường.

5.5.1.2  Dùng dây căng thẳng hoặc lượn đều đặt suốt dọc rãnh để kiểm tra.

5.5.2  Dung sai cho phép về kích thước rãnh 
5.5.2.1  Bề rộng đáy rãnh và mặt trên của rãnh không được nhỏ hơn so với hồ sơ thiết kế được cấp thẩm quyền phê duyệt là 5cm.

5.5.2.2  Mái của rãnh biên theo mái của nền đường, dung sai quy định như dung sai quy định quy định cho mái đường.

5.5.2.3  Về rãnh đỉnh, rãnh thoát nước ngang, cho phép sai số về độ dốc mái là 7% so với độ dốc thiết kế. (nếu thiết kế quy định 1/1,00 thì cho phép tối thiểu là 1/0,93).

5.5.2.4  Dùng thước hình khuôn rãnh để kiểm tra và cứ cách 20m đo 1 lần.   

5.5.3  Độ dốc rãnh   

5.5.3.1  Nếu độ dốc thiết kế của rãnh nhỏ hơn hay bằng 0,5%, thì độ dốc thực tế có thể nhỏ hơn, miễn là nước không bị đọng ở đáy rãnh trong từng đoạn.

5.5.3.2  Nếu độ dốc thiết kế của rãnh quy định lớn hơn 0,5%, thì độ dốc thực tế không được sai quá 10% của dốc đó (nếu dốc dọc quy định 6% thì dốc tối đa cho phép là 6,6% hoặc tối thiểu là 5,4%).

5.6  Độ chặt của đất

Công tác kiểm tra độ chặt của đất được tiến hành theo Phụ lục của quy trình kiểm tra nghiệm thu độ chặt của nền đất trong ngành giao thông vận tải được ban hành trong Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu nền, mặt đường ô tô năm 2003.

5.7  Vết nứt cho phép của nền đường

Nền đường đắp sau khi thi công xong có thể được nứt như sau:

5.7.1  Chỉ nứt nẻ nhỏ, vết nứt ngắn, đứt đoạn không có hướng nhất định như Hình 5.7.1.

[image: image19.emf]
Hình 5.7.1

5.7.2  Những hiện tượng bên ngoài sau đây không được châm chước:

1) Mặt bị dộp, (bóc bánh đa).

2) Nứt dải liên tục theo tim hoặc các hướng khác (kèm theo hoặc không kèm theo hiện tượng lún) nằm trên mặt hoặc trên mái đường như Hình 5.7.2.
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Hình 5.7.2

3) Có hiện tượng lún.

5.7.3  Tuỳ theo nguyên nhân, mức độ hư hỏng, vị trí phát sinh đơn vị thi công hoặc hội đồng nghiệm thu sẽ quyết định biện pháp xử lý nhằm đảm bảo chất lượng công trình.

5.8  Độ phẳng nền đường

5.8.1  Mặt nền đường hoặc lòng đường phẳng không được đọng nước.

Khe hở dưới đáy thước 3 m không vượt quá :

1) Nền đất: 2cm.

2) Nền đá từ cấp 4 đến cấp 1: 3-5cm;

5.8.2  Dùng thước gỗ thẳng cứng dài 3m rà dọc trên mặt nền đường, lòng đường,.. dùng thước có khắc milimet đo chỗ trũng nhất. Cách 20m rà thước đo 1 lần.

5.9  Mái đường

5.9.1 Độ dốc mái đường tính từ cao độ vai đường hoặc mép đường đến mép trên của đường đào hay chân ta luy đường đắp không được sai số vượt quá quy định tại Bảng 5.9.

Bảng 5.9

	Nền đất đá
	h (m)
	Dung sai cho phép
	Ví dụ độ dốc thiết kế là 1/1,5 thì độ dốc tối thiểu cho phép là

	- Nền đất
	h < 2
	7% dốc thiết kế
	1/1,5-(1,5x7%)=1/1,4

	
	2 < h <6
	4% dốc thiết kế
	  1/1,5-(1,5x4%)=1/1,44

	
	h > 6
	2% dốc thiết kế
	1/1,5-(1,5x2%)=1,47

	- Nền đá từ cấp 1 đến cấp 4
	
	10-20% dốc thiết kế
	Ví dụ mái dốc thiết kế 1/0,5 thì sai số cho phép châm chước là 1/0,45 đến 1/0,40.


5.9.2  Trường hợp mái đường thiết kế có nhiều dốc thay đổi thì từng phần mái dốc cũng đảm bảo không vượt quá sai số kể trên.

5.9.3 Tổng chiều dài đoạn mái đường châm chước không vượt quá 10% chiều dài của 1 đoạn đào hay đắp trong 1Km và cũng không được dài liên tục một đoạn trên 30m.

 5.9.4 Kiểm tra mái dốc nền đường bằng thước chữ A và thước gỗ 2m hoặc 3m có dây dọi.

Đo trên mặt cắt vuông góc với hướng tuyến. Cứ cách 20-30m kiểm tra 1 mặt cắt.

5.9.5 Mái phải tương đối phẳng.

1) Kiểm tra bằng thước gỗ 3m rà trên mặt mái đường như Hình 5.9.5.
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2. Trên nền đắp khe hở dưới đáy thước không được quá 3 cm. Cứ cách 20-30m phải kiểm tra 1 lần.

3. Trên nền đào:

a) Nếu là nền đất khe hở dưới đáy thước không được quá 5-8cm.

b) Nếu là đất xen kẽ đá tảng, mái ổn định, không được để lại những hòn chênh vênh có khả năng sụt lở.

c) Cứ cách 40-60m phải kiểm tra 1 lần nếu là đào.

5.9.6  Độ rạn nứt 

5.9.6.1  Trên mái đường đào không được có vết nứt rạn do đất bị om hay còn tổ mối gây ra sụt lở sau này.

5.9.6.2  Trên mái đường đắp không được có hiện tượng nứt hoặc bóc bánh đa như mục 5.7 quy định.

 5.9.10  Mái đường nếu được xây lát đá thì được thực hiện theo đúng Hồ sơ thiết kế và các quy trình quy phạm liên quan.

5.9.11  Nếu trồng cỏ trên mái đường thì cỏ sống đều, diện tích vầng cỏ bị chết không được vượt quá 20% trong phạm vi 1m2 mái đường, đồng thời không được có vầng liền nhau bị chết. 

Bảng tóm tắt sai số cho phép (e) khi nghiệm thu

	Chỉ tiêu chủ yếu và chất lượng
	Sai số cho phép

	1. Độ chặt
	không lớn hơn 2%

	2. Kích thước nền
	không lớn hơn 5 cm 

	2.1. Đối với đường khổ 1000mm
	

	- 1/2 bề rộng tính từ tim ra mép
	h = 10-18 cm

	- Mui luyện
	7-12%

	2.2. Đối với đường khổ 1435mm và khổ đường lồng 1000mm/1435mm
	

	- 1/2 bề rộng tính từ tim ra mép
	h = 10-18cm

	- Mui luyện
	6-11%

	3. Hướng tuyến phải đạt cả 2 yêu cầu
	- e không lớn hơn ± 5cm

- Không tạo thêm đường cong.

	4. Cao độ tim đường và độ dốc
	- e không lớn hơn ± 5cm

- Không tạo ra độ dốc biến đổi quá 2,50/00. 

	5. Độ phẳng nền đường
	- Nền đất: 2cm.

- Nền đá: 3-5cm.

	6. Mái đường
	

	- Độ dốc
	- Nền đất: 2-7% của độ dốc thiết kế tuỳ theo chiều cao mái đường.

- Nền đá: 10-20% của độ dốc thiết kế tuỳ theo chiều cao mái đường.

	- Độ phẳng
	- Nền đào: 5-8cm.

- Nền đắp: 3cm.

	7. Rãnh
	

	- Bề rộng
	e không lớn hơn 5cm.

	- Độ dốc
	Đối với i > 0,5% thì e > 10% i
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